
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm 

theo Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh (Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND) và Công văn số 1937/UBND-VHXH 
ngày 15/5/2026 của UBND tỉnh về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo, đánh 
giá kết quả thực hiện Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác quán triệt, tuyên truyền 
Sở GDĐT đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Thông tư số 

29/2024/TT-BGDĐT và Quyết định 07/2026/QĐ-UBND đến toàn thể cán bộ quản 
lí, giáo viên, nhân viên, học sinh; phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương 
chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tuyên truyền tới tất cả cán bộ, 
giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh với hình thức truyền thông đa dạng1.

2. Công tác tham mưu, ban hành văn bản hướng dẫn
Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 07/2026/QĐ-UBND, căn cứ 

nhiệm vụ được giao Sở GDĐT đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn các địa 
phương và cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện2.

1 Công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, sâu rộng và minh bạch 
tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh (CMHS): Đa dạng hóa hình thức phổ biến (Các 
quy định được lồng ghép hiệu quả trong Hội nghị cán bộ viên chức, sinh hoạt Hội đồng sư phạm, sinh hoạt tổ 
chuyên môn và các kỳ họp Ban đại diện CMHS. Đồng thời các địa phương và nhà trường thực hiện nghiêm túc 
công tác công khai thông qua việc niêm yết tại bảng tin, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, website đơn vị, hệ 
thống loa phát thanh và các nhóm liên lạc trực tuyến (Phường Phong Cốc, Phường Quảng Yên, Phường Tiên Yên, 
Trường THPT Trần Phú, THPT Hoành Bồ,...); Thực hiện cam kết (100% các cơ sở giáo dục đã yêu cầu và tổ chức 
cho cán bộ, giáo viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về DTHT, tuyệt đối không ép buộc học 
sinh tham gia học thêm dưới mọi hình thức. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ nhà giáo 
được nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao từ phía CMHS và dư luận xã hội.
2 Công văn số 555/SGDĐT-GDPT ngày 13/2/2026 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy 
thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
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Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GDĐT, chính quyền cấp 
xã/phường/đặc khu và các trường có cấp THPT đã khẩn trương ban hành các văn 
bản, kế hoạch để cụ thể hóa công tác quản lý3.

3. Kết quả thực hiện 
3.1. Tình hình tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường 

a) Về đối tượng học thêm

Hoạt động dạy thêm, học thêm (DTHT) trong nhà trường được tổ chức bám 
sát nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của học sinh, tuân thủ nguyên tắc 
tự nguyện, không ép buộc dưới mọi hình thức. Căn cứ Điều 5 Thông tư số 
29/2024/TT-BGDĐT, các nhà trường đã phân luồng học sinh tham gia học thêm 
thành 03 nhóm đối tượng4. 

b) Về quy mô lớp học 
Việc biên chế và sắp xếp lớp học được các trường thực hiện dựa trên sự 

tương đồng về năng lực học tập. Sĩ số các lớp DTHT đại trà (ôn thi tốt nghiệp, phụ 
đạo) được khống chế, bảo đảm không vượt quá 45 học sinh/lớp theo đúng quy 
định. Đối với các lớp/nhóm bồi dưỡng chuyên sâu (học sinh giỏi), quy mô lớp học 
được thu gọn linh hoạt để bảo đảm chất lượng tương tác (Trường THPT Hoàng 
Văn Thụ bố trí không quá 20 học sinh/đội tuyển, phường Phong Cốc giới hạn dưới 
10 học sinh/nhóm đối với các lớp chất lượng cao).

c) Về nội dung dạy thêm, thời khóa biểu :
Thời khóa biểu được lập khoa học, niêm yết công khai, không xếp giờ dạy 

thêm xen kẽ với thời khóa biểu học chính khóa buổi 1, tránh gây áp lực quá tải cho 
học sinh. 

Nội dung học thêm bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình GDPT 2018, 
bảo đảm nguyên tắc không cắt xén thời lượng chính khóa và không dạy trước nội 

3 Đối với UBND cấp xã: chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh và kiểm tra hoạt động DTHT, tiêu 
biểu như: Phường Đông Mai (Công văn số 271 và 426/UBND-VHXH); Phường Quảng Yên (Công văn số 
441/CV-UBND); Phường Phong Cốc (Công văn số 761 và 33/CV-VHXH); Phường Vàng Danh (Công văn số 
405/UBND-VHXH); Xã Quảng Tân (Công văn số 236/UBND-VHXH); Đặc khu Vân Đồn (Công văn số 
105/UBND); Phường Yên Tử (Kế hoạch số 134/KH-UBND),...
Đối với các trường THPT: 100% các đơn vị đã khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù nhà 
trường. Điển hình như Trường THPT Lê Chân, THPT Hòn Gai, THPT Mông Dương, THPT Hoàng Văn Thụ, 
THPT Vũ Văn Hiếu.
4 (1) Nhóm phụ đạo học sinh có kết quả học tập chưa đạt: Góp phần củng cố kiến thức nền tảng, cải thiện chất lượng 
đại trà (điển hình tại Trường THPT Hải Đảo có 150 học sinh tham gia, THPT Hoàng Hoa Thám có 100 học sinh, 
các cơ sở giáo dục cấp THCS tại xã Ba Chẽ phụ đạo 68 học sinh); (2) Nhóm bồi dưỡng học sinh giỏi: Nâng cao chất 
lượng giáo dục mũi nhọn, chuẩn bị cho các kỳ thi cấp tỉnh và quốc gia (Trường THPT Hòn Gai bồi dưỡng 228 học 
sinh thuộc 15 đội tuyển, THPT Bãi Cháy có 220 học sinh,...); (3) Nhóm ôn thi học sinh cuối cấp: Đáp ứng nhu cầu 
rất lớn về ôn thi tuyển sinh lớp 10 (cấp THCS) và thi tốt nghiệp THPT (Trường THPT Trần Phú có 489 học sinh lớp 
12, THPT Uông Bí có 503 học sinh, phường Quảng Yên tổ chức ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 
trên tinh thần tự nguyện,...). 
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dung phân phối chương trình. Thời lượng giảng dạy được khống chế tối đa không 
quá 02 tiết/tuần đối với mỗi môn học theo đúng giới hạn.

d) Về quản lý hồ sơ 
100% các trường học có tổ chức DTHT đã thiết lập và lưu trữ hồ sơ khoa 

học, đầy đủ theo đúng danh mục tại Phụ lục I ban hành kèm theo Công văn số 
555/SGDĐT-GDPT. Hệ thống hồ sơ bao gồm: Kế hoạch tổ chức, đơn đăng ký tự 
nguyện có xác nhận của phụ huynh, danh sách phân lớp, thời khóa biểu, sổ đầu bài, 
và hồ sơ phân công chuyên môn; 

Việc sử dụng kinh phí bảo đảm tính công khai, minh bạch, tuân thủ các quy 
định của pháp luật về tài chính, kế toán. Nhiều địa phương và cơ sở giáo dục đã sử 
dụng nguồn ngân sách cấp để tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng hoàn toàn miễn phí cho 
học sinh, qua đó giảm gánh nặng tài chính cho CMHS.

(Phụ lục I: Bảng tổng hợp số liệu tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà 
trường năm học 2025 - 2026 )

3.2. Tình hình tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường 

a) Về quy mô, số lượng cơ sở 

Quy mô hoạt động DTHT ngoài nhà trường có sự phân hóa rõ rệt theo điều 
kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu của từng địa bàn:

Tại các khu vực miền núi, hải đảo: Cơ bản không có cơ sở, cá nhân  đăng ký 
hoạt động kinh doanh DTHT5;

Tại các khu vực đô thị, trung tâm: Số lượng cơ sở đăng ký hoạt động khá 
lớn, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng các môn học trong CT GDPT 2018 của học sinh 
trên địa bàn. 

Tổng hợp từ các địa phương đã gửi báo cáo, tổng số hiện có 296 cơ sở dạy 
thêm ngoài nhà trường6. 

(Phụ lục II: Danh sách các cơ sở DTHT phân theo xã/phường/đặc khu)
b) Về việc chấp hành quy định pháp luật
Nhìn chung, các cơ sở DTHT đã thực hiện nghiêm túc việc thông báo hoạt 

động với UBND cấp xã nơi đặt địa điểm. Các điều kiện về phòng cháy chữa cháy 
(PCCC), an ninh trật tự, hồ sơ nhân sự (giáo viên có đủ bằng cấp, chứng chỉ) và hồ 
sơ tài chính, thuế cơ bản được tuân thủ. UBND các địa phương đã yêu cầu tổ chức 

5 Trong số các địa phương đã nộp báo cáo, có 07 địa phương không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký kinh doanh 
hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, bao gồm: Xã Cái Chiên; Đặc khu Cô Tô; Xã Kỳ Thượng; Xã Quảng Đức; 
Xã Quảng Tân; Xã Điền Xá; Xã Thống Nhất; 
6 Phường Vàng Danh: 36; Phường Cao Xanh: 1; Phường Hà Tu: 16; Phường Cửa Ông: 33; Phường Hồng Gai: 23; 
Phường Uông Bí:75; Phường Hà Lầm: 5; Phường Mông Dương: 6: Phường Hà An: 8; Xã Tiên Yên: 6: Phường 
Phong Cốc: 8; Xã Đông Ngũ: 2; Phường Đông Mai: 5; Phường Quang Hanh: 50; Phường Yên Tử: 6; Đặc 
khu Vân Đồn: 16. Phường Quảng Yên và Phường Bãi Cháy có ghi nhận cơ sở dạy thêm đang hoạt động nhưng 
trong báo cáo không đính kèm danh sách tên cơ sở chi tiết.
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hoặc cá nhân trên địa bàn tổ chức hoạt động DTHT ngoài nhà trường công khai 
niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở dạy thêm về các nội dung theo quy định 
tại Điều 6 của Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. 

Tuy nhiên, qua công tác quản lý địa bàn, tại một số phường (Mông Dương, 
Vàng Danh) vẫn còn tình trạng các hộ kinh doanh nhỏ lẻ (quy mô 10-15 học sinh) 
chậm trễ trong việc thông báo hoạt động, chưa niêm yết đầy đủ thông tin công 
khai, tận dụng phòng sinh hoạt gia đình làm lớp học chưa đảm bảo chuẩn cơ sở vật 
chất, chậm cập nhật báo cáo khi có biến động nhân sự.

3.3. Công tác quản lý giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường

Công tác quản lý đội ngũ giáo viên tham gia dạy thêm tại cơ sở ngoài nhà 
trường được siết chặt. 100% giáo viên khi tham gia giảng dạy ngoài nhà trường 
đều có đơn báo cáo, cam kết gửi Hiệu trưởng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 
6 Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT. Một số đơn vị có số lượng giáo viên tham gia 
giảng dạy ngoài nhà trường lớn7.

Các nhà trường và chính quyền địa phương đã quán triệt, yêu cầu giáo viên 
ký cam kết. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh chưa phát hiện hết thực tế biến 
động giáo viên dạy ngoài nhà trường và chưa phát hiện trường hợp giáo viên vi 
phạm quy định về việc tổ chức dạy thêm có thu tiền đối với học sinh mà mình đang 
trực tiếp giảng dạy chính khóa trên lớp.

3.4. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm

Sở GDĐT đã tăng cường kiểm tra hoạt động dạy thêm trong nhà trường gắn 
với các cuộc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học tại các cơ sở giáo dục; Hoạt 
động kiểm tra được UBND cấp xã và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục chủ động 
triển khai, chủ yếu dưới hình thức lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra nội bộ trường 
học hoặc tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất, chuyên đề8. 

Đến thời điểm báo cáo, Sở GDĐT và Ủy ban nhân dân các địa phương chưa 
phát hiện vụ việc vi phạm nghiêm trọng nào phải áp dụng các hình thức xử lý kỷ 
luật hay xử phạt hành chính. Đồng thời các địa phương và nhà trường cũng chưa 

7 Trường TH, THCS và THPT Lê Thánh Tông: 55 giáo viên; Khối các trường THCS tại phường Vàng Danh: 38 
giáo viên (trong đó Trường TH&THCS Nguyễn Văn Cừ: 14 giáo viên, Trường TH&THCS Trưng Vương: 12 giáo 
viên, Trường TH&THCS Nam Khê: 8 giáo viên, Trường TH&THCS Bắc Sơn: 4 giáo viên); Trường THPT Chuyên 
Hạ Long: 35 giáo viên (chiếm 33,7% tổng số giáo viên); Trường THPT Cẩm Phả: 31 giáo viên; Trường THPT 
Uông Bí: 30 giáo viên; Trường THPT Đầm Hà: 24 giáo viên; Trường THPT Hoàng Văn Thụ: 21 giáo viên; Trường 
Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long: 19 giáo viên; Trường TH&THCS Phương Đông (Phường Yên 
Tử): 18 giáo viên; Trường TH, THCS và THPT Văn Lang: 16 giáo viên; Trường THPT Hòn Gai: 15 giáo viên 
(theo dữ liệu đã thống kê từ báo cáo của trường trong các trao đổi trước đó); Trường THPT Minh Hà: 15 giáo viên; 
Trường THPT Cửa Ông: 14 giáo viên; Trường THPT Ngô Quyền: 14 giáo viên
8 Tiêu biểu: phường Yên Tử kiểm tra 4/4 trường trên địa bàn; phường Vàng Danh thực hiện 02 cuộc; Trường 
THPT Cửa Ông thực hiện 04 cuộc; THPT Hòn Gai thực hiện 03 cuộc.
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tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo hay phản ánh tiêu cực từ dư luận và cha mẹ học 
sinh liên quan đến hoạt động DTHT của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, quá trình triển khai thực hiện 
Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND và Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ 
GDĐT trên địa bàn tỉnh vẫn bộc lộ một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc từ thực 
tiễn cơ sở, cụ thể như sau:

4.1. Đối với cơ sở giáo dục

a) Về giới hạn thời lượng giảng dạy

Tổng hợp báo cáo từ các cơ sở giáo dục9, quy định khống chế thời lượng dạy 
thêm không quá 02 tiết/môn/tuần đang tạo áp lực đối với công tác bồi dưỡng học 
sinh giỏi vì không đảm bảo việc hệ thống hóa lượng kiến thức lớn và rèn luyện kỹ 
năng chuyên sâu cho học sinh trong thời gian ngắn trước kỳ thi.

b) Định mức biên chế giáo viên ở một số bộ môn còn thiếu so với nhu cầu 
thực tế, dẫn đến tình trạng quá tải khi giáo viên vừa phải đảm bảo định mức giờ 
dạy chính khóa, vừa tham gia phụ đạo, bồi dưỡng. 

4.2. Đối với UBND cấp xã

a) Khó khăn về nhân lực 

Theo phân cấp, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, giám sát trực tiếp 
các cơ sở DTHT ngoài nhà trường. Tuy nhiên, cán bộ công chức phụ trách Văn 
hóa - Xã hội tại các xã, phường có số lượng mỏng (thường chỉ có 01 người) và 
không có chuyên môn sâu về sư phạm. Điều này dẫn đến sự lúng túng, khó khăn 
trong việc phát hiện các sai phạm về chuyên môn giáo dục của các cơ sở dạy thêm 
ngoài nhà trường.

b) Khó khăn trong phối hợp liên ngành 

Việc quản lý cơ sở ngoài nhà trường liên quan đến nhiều lĩnh vực: cấp phép 
kinh doanh, thuế, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an ninh trật tự. Hiện nay, chưa 
có cơ chế hoặc quy trình phối hợp kiểm tra liên ngành cụ thể tại cấp chính quyền 
cơ sở, dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát các lớp dạy thêm tự phát và thiếu chế 
tài xử lý triệt để. 

c) Bất cập trong kiểm soát hộ kinh doanh nhỏ lẻ và giáo viên dạy ngoài trường

Nhiều hộ hoạt động với quy mô nhỏ (10 -15 học sinh) tận dụng phòng sinh 
hoạt gia đình, không đảm bảo tiêu chuẩn cơ sở vật chất, PCCC; chưa thực hiện tốt 

9 Các trường: THPT Uông Bí, THPT Hoành Bồ, THPT Cửa Ông, THPT Trần Quốc Tuấn, THPT Hòn Gai,...
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công tác niêm yết công khai và rất chậm trễ trong việc báo cáo biến động nhân sự 
giáo viên/trợ giảng cho UBND cấp xã10.

Quản lý giáo viên tham gia dạy ngoài nhà trường hiện nay hoàn toàn phụ 
thuộc vào việc chủ động làm đơn báo cáo của giáo viên. Một số nhà trường gặp 
khó khăn trong việc xác minh tính chính xác về địa điểm, thời gian và đặc biệt là 
việc đối chiếu danh sách học sinh để đảm bảo giáo viên không dạy học sinh chính 
khóa theo quy định11.

4.3. Nguyên nhân chung của tồn tại, hạn chế

Chưa xây dựng được hệ sinh thái số/cơ sở dữ liệu dùng chung về quản lý 
DTHT liên thông giữa Sở GDĐT- địa phương - nhà trường để theo dõi hồ sơ các cơ 
sở DTHT và quản lý vị trí giảng dạy của giáo viên. Việc nắm bắt thông tin hiện nay 
chủ yếu qua báo cáo thủ công, dẫn đến độ trễ thông tin/số liệu và thiếu chính xác.

Một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng quy định về chế độ 
báo cáo của UBND tỉnh tại Quyết định 07/2026/QĐ-UBND, gây khó khăn cho Sở 
GDĐT trong việc tổng hợp, đánh giá kết quả quản lý hoạt động DTHT trên địa bàn 
tỉnh.12

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 
07/2026/QĐ-UBND 

Từ những đánh giá về kết quả đạt được và các tồn tại, vướng mắc trong thực 
tiễn triển khai tại cơ sở, Sở GDĐT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND với các nhóm nội dung trọng tâm sau:

1. Cập nhật, bổ sung quy định theo Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT
Điều 3. Trách nhiệm của Sở GDĐT. 
Bổ sung nội dung: “Thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng trên 

Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT hoặc tại trụ sở cơ quan Sở GDĐT để tiếp nhận, 
xử lí các kiến nghị, phản ánh về hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lí” 

Căn cứ đề nghị: Thực hiện Điều 5, Thông tư 19 (Sửa đổi Khoản 3 của Điều 9, 
Thông tư số 29). 

10 Ghi nhận tại Phường Mông Dương, Phường Vàng Danh.
11 THPT Uông Bí, TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.
12 Danh sách các địa phương, đơn vị chưa gửi báo cáo về Sở GDĐT theo yêu cầu tại Công văn số 1711/SGDĐT-
GDPT ngày 28/5/2026 về việc báo cáo tình hình quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 
07/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh: 
(1) Các địa phương: Phường An Sinh, Phường Bình Khê, Phường Cẩm Phả, Phường Đông Triều, Phường Hạ 
Long, Phường Hiệp Hòa, Phường Hoàng Quế, Phường Hoành Bồ, Phường Liên Hòa, Phường Mạo Khê, Phường 
Móng Cái 1, Phường Móng Cái 2, Phường Móng Cái 3, Phường Tuần Châu, Phường Việt Hưng, Xã Bình Liêu, Xã 
Đầm Hà, Xã Đường Hoa, Xã Hải Hòa, Xã Hải Ninh, Xã Hải Sơn, Xã Hoành Mô, Xã Lục Hồn, Xã Lương Minh, 
Xã Quảng Hà, Xã Quảng La, Xã Vĩnh Thực.
(2) Các trường có cấp THPT: THCS - THPT Chu Văn An;  TH, THCS và THPT Việt Nam Singapore; Liên cấp 
Quốc tế Singapore; TH, THCS và THPT Trần Hưng Đạo;  TH, THCS và THPT Marie Curie Móng Cái, THPT Hạ 
Long, THPT Lý Thường Kiệt; (3) Trung tâm GDNN-GDTX tỉnh
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 Điều 6. Trách nhiệm của UBND cấp xã. 
Bổ sung nội dung:“Thiết lập, công khai đường dây nóng” Căn cứ đề nghị: 

Thực hiện Điều 7, Thông tư 19 (Sửa đổi tại Khoản 2 của Điều 12, Thông tư số 29). 
Điều 9. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lí vi phạm 
Bổ sung nội dung: “Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm 

được thực hiện theo nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; kịp thời 
phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm; xử lí nghiêm 
các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc có hành vi ép buộc, trục lợi trong hoạt 
động dạy thêm, học thêm”. 

Căn cứ đề nghị: Thực hiện Điều 9, Thông tư 19 (Bổ sung Khoản 3 của Điều 
15, Thông tư số 29).

2.  Chỉ đạo Sở GDĐT và các sở, ngành liên quan
2.1. Xây dựng cơ chế quản lý, phối hợp liên ngành đối với cơ sở dạy thêm 

ngoài nhà trường
Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành: Bổ sung các điều khoản quy định cụ 

thể về cơ chế và quy trình phối hợp kiểm tra liên ngành (giữa chính quyền địa 
phương, cơ quan giáo dục, Công an, tài chính, thuế) đối với các cơ sở kinh doanh dạy 
thêm, học thêm ngoài nhà trường tạo thuận lợi cho chính quyền cơ sở trong thực hiện 
quản lý.

Quy định chi tiết thẩm quyền của UBND cấp xã trong việc tiếp nhận thông báo 
hoạt động, đồng thời có quy định cụ thể về tiêu chuẩn cơ sở vật chất (phòng học, thiết 
bị), PCCC, an ninh trật tự áp dụng riêng cho đối tượng quy mô nhỏ lẻ (hộ kinh doanh 
cá thể).

2.2. Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý
Đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng và đưa 

vào sử dụng chung một Hệ thống cơ sở dữ liệu/Phần mềm quản lý hoạt động dạy 
thêm, học thêm trên toàn tỉnh. Hệ thống này cần liên thông dữ liệu giữa Sở GDĐT, 
chính quyền địa phương cấp xã và các cơ sở giáo dục nhằm minh bạch hồ sơ lớp học, 
thời khóa biểu, hỗ trợ đắc lực trong việc theo dõi vị trí giảng dạy ngoài nhà trường của 
giáo viên, từ đó ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm dạy thêm chính học sinh khóa 
của mình.

2.3. Đảm bảo nguồn nhân lực
Quan tâm giao bổ sung kịp thời chỉ tiêu biên chế giáo viên còn thiếu để các nhà 

trường thuận lợi trong việc phân công giảng dạy chính khóa và bồi dưỡng học sinh 
giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt, ôn tập cho học sinh cuối cấp, đặc biệt tại các trường 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.4. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ
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Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở GDĐT tiếp tục tổ chức các đợt tập huấn, 
hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý, quy trình kiểm tra chuyên ngành cho cán 
bộ quản lý giáo dục các trường học và đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách 
Văn hóa - Xã hội tại UBND cấp xã, phường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực 
thi công vụ.

(Phụ lục III: Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ sở giáo dục)
III. KẾT LUẬN 
Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND đã tạo hành lang pháp lý quan trọng, đưa 

hoạt động DTHT trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, công khai, minh bạch, cơ bản đáp 
ứng nhu cầu học tập chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới 
của Chương trình GDPT 2018, quy định phân cấp quản lý tại Thông tư số 
10/2025/TT-BGDĐT, Thông tư số 19/2026/TT-BGDĐT ngày 31/3/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư 29/2025/TT-BGDĐT và 
thực tiễn phát sinh từ cơ sở, việc nghiên cứu, đánh giá để sửa đổi, bổ sung Quyết định 
số 07/2026/QĐ-UBND là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp 
luật từ trung ương đến địa phương.

Trên đây là tổng hợp kết quả, đánh giá việc thực hiện quy định về hoạt động 
dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND. Sở GDĐT trân trọng 
báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ;
- Các xã/phường/đặc khu;
- Các cơ sở giáo dục phổ thông; 
TT GDNN&GDTX tỉnh;

- Lưu: VP, GDPT./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Đình Hải
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Phụ lục I: Bảng tổng hợp số liệu tổ chức dạy thêm, học thêm 
trong nhà trường năm học 2025 - 2026

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SGDĐT ngày ... tháng ... năm 2026 của Sở GDĐT)

STT Tên cơ sở giáo dục

Tổng số 
học sinh 

toàn 
trường

Tổng số 
HS 

tham 
gia học 
thêm

Phụ 
đạo HS 

chưa 
đạt

Bồi 
dưỡng 
HSG

Ôn thi 
cuối 
cấp

Tổng 
số 
lớp 
dạy 

thêm

Ghi chú của 
đơn vị

1 Trường THCS và 
THPT Quan Lạn

497 390 - 29 131 41 Số lượt phụ 
đạo và HSG 
có thể tính 
theo lượt

2 Trường THPT Hòn 
Gai

2089 847 0 228 619 15 -

3 Trường PTDTNT 
THCS và THPT 
tỉnh

888 455 197 48 218 - -

4 Trường THCS và 
THPT Hải Đông

887 455 152 62 241 12 -

5 Trường THCS và 
THPT Đường Hoa 
Cương

739 1053 0 78 202 29 Số lượng đăng 
ký học thêm 
tính theo lượt 

môn
6 Trường THCS và 

THPT Hoành Mô
733 275 87 23 165 20 -

7 Trường THCS và 
THPT Quảng La

635 432 211 27 194 - -

8 Trường THCS và 
THPT Tiên Yên

- - - - - - Chưa đính 
kèm số liệu 
chi tiết trong 

báo cáo
9 Trường TH, THCS, 

THPT Đoàn Thị 
Điểm Hạ Long

1293 0 0 0 0 0 Không tổ chức 
DTHT

10 Trường TH, THCS 
và THPT Lê Thánh 
Tông

1384 0 0 0 0 0 Không tổ chức 
DTHT

11 Trường TH, THCS 
và THPT Văn Lang

2594 0 0 0 0 0 Không tổ chức 
DTHT

12 Trường TH, THCS 
và THPT Yên 
Hưng

887 287 - - 287 8 -

13 Trường TH, THCS 
và THPT Thực 
hành Sư phạm

1030 256 15 153 88 17 -

14 Trường TH, THCS 
và THPT Nguyễn 
Bỉnh Khiêm

90 0 0 0 0 0 Không tổ chức 
DTHT

15 Trường THPT Ba 
Chẽ

699 246 10 30 206 19 -

16 Trường THPT 
Bạch Đằng

1290 903 - - - 39 Khoảng 70% 
HS toàn 
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trường tham 
gia

17 Trường THPT Bãi 
Cháy

1521 695 0 220 475 49 -

18 Trường THPT Bình 
Liêu

638 264 70 46 148 33 -

19 Trường THPT 
Chuyên Hạ Long

1284 778 0 316 462 13 -

20 Trường THPT Cô 
Tô

251 117 3 39 71 13 -

21 Trường THPT Cửa 
Ông

1332 602 0 169 433 62 -

22 Trường THPT Đầm 
Hà

1064 343 - - 343 - 00% khối 12 
đăng ký tham 

gia
23 Trường THPT 

Đông Thành
875 340 0 90 250 38 -

24 Trường THPT 
Đông Triều

1241 506 0 112 394 20 -

25 Trường THPT Hải 
Đảo

1287 680 150 130 400 31 -

26 Trường THPT 
Hoàng Hoa Thám

895 589 100 222 267 45 -

27 Trường THPT 
Hoàng Quốc Việt

1178 841 0 440 401 36 -

28 Trường THPT 
Hoàng Văn Thụ

788 336 423 78 258 36 Phụ đạo 423 
lượt HS

29 Trường THPT 
Hoành Bồ

1143 467 52 72 343 12 -

30 Trường THPT 
Hồng Đức

- - - - - -

31 Trường THPT 
Hùng Vương

1001 422 0 15 407 - -

32 Trường THPT Lê 
Chân

985 513 0 158 355 46 -

33 Trường THPT Lê 
Quý Đôn

795 432 0 169 263 17 -

34 Trường THPT 
Minh Hà

1240 640 -    

35 Trường THPT 
Mông Dương

658 290 0 138 203 31 -

36 Trường THPT Ngô 
Gia Tự

560 0 0 0 0 0

37 Trường THPT Ngô 
Quyền

1061 474 0 120 354 46 -

38 Trường THPT 
Nguyễn Bình

850 288 0 11 214 17 -

39 Trường THPT 
Nguyễn Du

443 0 0 0 0 0 Không tổ chức 
DTHT

40 Trường THPT 
Nguyễn Tất Thành

635 258 0 59 199 32 -

41 Trường THPT 
Nguyễn Trãi

387 0 0 0 0 0 Không tổ chức 
DTHT

42 Trường THPT 
Quảng Hà

1109 588 0 232 356 45 -
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43 Trường THPT 
Thống Nhất

522 522 - - - - 100% HS 
tham gia 
DTHT

44 Trường THPT Trần 
Nhân Tông

1080 539 0 166 373 22 -

45 Trường THPT Trần 
Phú

1480 709 0 220 489 22 -

46 Trường THPT Trần 
Quốc Tuấn

534 236 0 46 190 9 -

47 Trường THPT 
Uông Bí

503 743 0 240 503 25 Trường chỉ 
thống kê khối 

12 và đội 
tuyển

48 Trường THPT Vũ 
Văn Hiếu

803 384 - 117 267 64 -

49 Trường THPT 
Lương Thế Vinh

1759    591 13 100% học sinh 
khối 12 tham 

gia
50 Trường TH-

THCS&THPT 
Quốc tế Song ngữ 
UK Academy

284 - - - - - Không tổ chức 
DTHT
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Phụ lục II: Danh sách các cơ sở DTHT phân theo xã/phường/đặc khu
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SGDĐT ngày ... tháng ... năm 2026 của Sở GDĐT)

STT Tên cơ sở dạy 
thêm Địa chỉ Điện thoại Người đại 

diện

Các địa điểm tổ 
chức dạy thêm 

học thêm

Xã/phường/
đặc khu

1
HỘ KINH 
DOANH TUẤN 
DUNG

Tổ 1 Khu phố 
Chạp Khê 946749478 Lê Anh 

Tuấn
Tổ 1 Khu phố 
Chạp Khê

Phường 
Vàng Danh

2
HỘ KINH 
DOANH CHỮ 
ĐẸP NHƯ MAI

Tổ 37 Khu phố 
Trưng Vương 
6

984646861 Vũ Ngọc 
Quang

Tổ 37 Khu phố 
Trưng Vương 6

Phường 
Vàng Danh

3
HỘ KINH 
DOANH VŨ THỊ 
DUYÊN

Số nhà 04 
Ngách 01 Ngõ 
146 Tổ 9 Khu 
phố Trưng 
Vương 2

386447335 Vũ Thị 
Duyên

Số nhà 04 Ngách 
01 Ngõ 146 Tổ 9 
Khu phố Trưng 
Vương 2

Phường 
Vàng Danh

4
HỘ KINH 
DOANH NGOẠI 
NGỮ GML

Tầng 2 Chợ 
Nam Khê Tổ 4 
Khu Tre Mai

936259879 Nguyễn 
Viết Chính

Tầng 2 Chợ Nam 
Khê Tổ 4 Khu 
Tre Mai

Phường 
Vàng Danh

5

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN 
ĐĂNG VINH - 
BS

Tổ 21 Khu 
Bắc Sơn 4 969259229 Nguyễn 

Đăng Vinh
Tổ 21 Khu Bắc 
Sơn 4

Phường 
Vàng Danh

6

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HẰNG 1985 - 
UB

Tổ 1 Khu 
Vàng Danh 4 934204919 Nguyễn 

Thị Hằng
Tổ 1 Khu Vàng 
Danh 4

Phường 
Vàng Danh

7

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN 
NGỌC HÒA 
1968

Số nhà 57 Tổ 
2 Khu Tre Mai 912080356 Nguyễn 

Ngọc Hòa
Số nhà 57 Tổ 2 
Khu Tre Mai

Phường 
Vàng Danh

8

HỘ KINH 
DOANH BỒI 
DƯỠNG KIẾN 
THỨC 1958

Số nhà 47 Phố 
Chu Văn An 
Tổ 2 Khu Nam 
Trung

985121808
Nguyễn 
Thị 
Thường

Số nhà 47 Phố 
Chu Văn An Tổ 2 
Khu Nam Trung

Phường 
Vàng Danh

9

HỘ KINH 
DOANH 
THÀNH ĐẠT 
1983

Số nhà 01 Tổ 
2 Tre Mai 984726698 Vũ Tất 

Thành
Số nhà 01 Tổ 2 
Tre Mai

Phường 
Vàng Danh

10

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THU 
PHƯƠNG 1990

Tổ 2 Khu 
Vàng Danh 4 932136468

Nguyễn 
Thu 
Phương

Tổ 2 Khu Vàng 
Danh 4

Phường 
Vàng Danh

11
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
VĂN HƯNG 79

Số nhà 83 Tổ 
4 Khu Chạp 
Khê

916099229 Phạm Văn 
Hưng

Số nhà 83 Tổ 4 
Khu Chạp Khê

Phường 
Vàng Danh

12
HỘ KINH 
DOANH YÊU 
HỘI HỌA

Tổ 5 Khu Nam 
Tân 977091923 Nguyễn 

Văn Sao
Tổ 5 Khu Nam 
Tân

Phường 
Vàng Danh
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13

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN 
XUÂN THÀNH 
1973

Tổ 29 Khu 
Bắc Sơn 4 866926988

Nguyễn 
Xuân 
Thành

Tổ 29 Khu Bắc 
Sơn 4

Phường 
Vàng Danh

14

HỘ KINH 
DOANH 
HOÀNG THỊ 
XUYÊN 1956

Số nhà 35 Tổ 
2 Khu Nam 
Sơn

772399814 Hoàng Thị 
Xuyên

Số nhà 35 Tổ 2 
Khu Nam Sơn

Phường 
Vàng Danh

15

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN TIẾN 
HÙNG 1994 - 
QN

Tổ 9 Khu phố 
Nam Sơn 966432912 Nguyễn 

Tiến Hùng
Tổ 9 Khu phố 
Nam Sơn

Phường 
Vàng Danh

16

HỘ KINH 
DOANH BÙI 
MẠNH HÙNG 
1981

Số nhà 07 Ngõ 
110 Đường 
Bạch Đằng Tổ 
6 Khu Nam 
Trung

912251077 Bùi Mạnh 
Hùng

Số nhà 07 Ngõ 
110 Đường Bạch 
Đằng Tổ 6 Khu 
Nam Trung

Phường 
Vàng Danh

17

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN KIM 
NGÂN 1952

Tổ 20A Khu 
Bắc Sơn 4 916505150 Nguyễn 

Kim Ngân
Tổ 20A Khu Bắc 
Sơn 4

Phường 
Vàng Danh

18

HỘ KINH 
DOANH ĐẬU 
XUÂN THỐNG 
1964 - QN

Số nhà 19 
ngách 30-
02/40 Tổ 2 
Khu Nam Sơn

936619386 Đậu Xuân 
Thống

Số nhà 19 ngách 
30-02/40 Tổ 2 
Khu Nam Sơn

Phường 
Vàng Danh

19

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
NGỌC 1992 - 
QN

Số nhà 426 Tổ 
10B Khu BS 7 388527710 Nguyễn 

Thị Ngọc
Số nhà 426 Tổ 
10B Khu BS 7

Phường 
Vàng Danh

20

HỘ KINH 
DOANH ĐỖ THỊ 
NGỌC THỦY 
1989

Tổ 10 Khu 
Vàng Danh 2 374721744

Đỗ Thị 
Ngọc 
Thủy

Tổ 10 Khu Vàng 
Danh 2

Phường 
Vàng Danh

21

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
TUYẾT 1968 - 
QN

Tổ 5 Khu 
Vàng Danh 7 352155243 Nguyễn 

Thị Tuyết
Tổ 5 Khu Vàng 
Danh 7

Phường 
Vàng Danh

22

HỘ KINH 
DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM 
C&T

Số nhà 01 Tổ 
2 Khu Nam 
Sơn

988615406 Phạm Thị 
Hằng

Số nhà 01 Tổ 2 
Khu Nam Sơn

Phường 
Vàng Danh

23

HỘ KINH 
DOANH ĐOÀN 
HỒNG NHUNG 
1989

Số nhà 24 Tổ 
9 Khu VD 2 382123297

Đoàn 
Hồng 
Nhung

Số nhà 24 Tổ 9 
Khu VD 2

Phường 
Vàng Danh

24

HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THỊ TRANG 
1991 - QN

Tổ 6 Khu 
Vàng Danh 2 386375938 Phạm Thị 

Trang
Tổ 6 Khu Vàng 
Danh 2

Phường 
Vàng Danh

25
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THỊ HÒA 1993 - 

Số nhà 4 Tổ 2 
Khu VD 4 936945316 Phạm Thị 

Hòa
Số nhà 4 Tổ 2 
Khu VD 4

Phường 
Vàng Danh
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QN

26

HỘ KINH 
DOANH CƠ SỞ 
GIÁO DỤC 
KIẾN VINH

Số nhà 27 Tổ 
2 Khu Nam 
Sơn

818347723 Nguyễn 
Doãn Vy

Số nhà 27 Tổ 2 
Khu Nam Sơn

Phường 
Vàng Danh

27
HỘ KINH 
DOANH HIỂU 
MINH

Tổ 6 Khu BS 3 888933885 Phạm Văn 
Hiện Tổ 6 Khu BS 3 Phường 

Vàng Danh

28

HỘ KINH 
DOANH ĐẶNG 
HỮU QUÂN 
1982

Số nhà 054 Tổ 
7 Khu Vàng 
Danh 4

987398368 Đặng Hữu 
Quân

Số nhà 054 Tổ 7 
Khu Vàng Danh 4

Phường 
Vàng Danh

29

HỘ KINH 
DOANH LUYỆN 
CHỮ ĐẸP CÔ 
HUYỀN

Tổ 7 Khu Nam 
Trung 904976080

Bế Thị 
Thu 
Huyền

Tổ 7 Khu Nam 
Trung

Phường 
Vàng Danh

30
HỘ KINH 
DOANH PHÚC 
HƯNG

Ngõ 133 Tổ 22 
Khu Bắc Sơn 
5

796435688
Nguyễn 
Hùng 
Cường

Ngõ 133 Tổ 22 
Khu Bắc Sơn 5

Phường 
Vàng Danh

31

HỘ KINH 
DOANH BÙI 
THỊ HẠNH 1991 
- QN

Tổ 2 Khu 
Vàng Danh 2 916011031 Bùi Thị 

Hạnh
Tổ 2 Khu Vàng 
Danh 2

Phường 
Vàng Danh

32

HỘ KINH 
DOANH LUYỆN 
CHỮ ĐẸP 
QUẢNG NINH

Tổ 7 Khu Nam 
Trung 943192757 Nguyễn 

Thị Mai
Tổ 7 Khu Nam 
Trung

Phường 
Vàng Danh

33
HỘ KINH 
DOANH SÁNH 
HƯƠNG

Số 20 phố 
Chạp Khê 1 
Tổ 3 Khu 
Chạp Khê

399529688 Đinh Thị 
Hiền

Số 20 phố Chạp 
Khê 1 Tổ 3 Khu 
Chạp Khê

Phường 
Vàng Danh

34

HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
TRUNG TUẤN 
1996

Số 47 đường 
Bạch Đằng Tổ 
9 Khu Nam 
Trung

974332856
Phạm 
Trung 
Tuấn

Số 47 đường 
Bạch Đằng Tổ 9 
Khu Nam Trung

Phường 
Vàng Danh

35
HỘ KINH 
DOANH TẠP 
HÓA MS.HÀ

Số nhà 10 Tổ 
8 Khu Nam 
Trung

878112138 Lê Thị 
Hồng Hà

Số nhà 10 Tổ 8 
Khu Nam Trung

Phường 
Vàng Danh

36 HỘ KINH 
DOANH LEXI

Tổ 9 Khu Nam 
Trung 974332856

Phạm 
Trung 
Tuấn

Tổ 9 Khu Nam 
Trung

Phường 
Vàng Danh

37 Công ty Cổ phần 
Nhân Trí An

Tổ 54A Khu 
4B Phường 
Cao Xanh

9361386391 Nguyễn 
Vân Anh

Tổ 54A Khu 4B 
Phường Cao 
Xanh

Phường Cao 
Xanh

38 Sunshine class
số 16 tổ 5 khu 
7 phường Hà 
Tu

934108669 Nguyễn 
Thị Mỹ Lệ

Số 16 tổ 5 khu 7 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

39 Trung tâm Cô 
Thủy dạy toán

Tổ 53A khu 
phố Hà Phong 
6A phường Hà 
Tu

392541188 Lê Thị 
Thủy

Tổ 53A khu phố 
Hà Phong 6A 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

40
Trung tâm bồi 
dưỡng kiến thức 
Hoàng Minh

Tổ 7 khu 1 
phường Hà Tu 979786899 Nguyễn 

Thu Uyên
Tổ 7 khu 1 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

41 HKD Dương Tổ 2 khu 3 368055119 Dương Tổ 2 khu 3 Phường Hà 
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Thùy Ninh phường Hà Tu Thuỳ Ninh phường Hà Tu Tu

42 HKD gia sư Toán 
Kim Oanh

Số 49 tổ 5 khu 
Hà Tu 4 
phường Hà Tu

362423664 Phạm Thị 
Kim Oanh

Số 49 tổ 5 khu Hà 
Tu 4 phường Hà 
Tu

Phường Hà 
Tu

43 HKD Vũ Minh 
Đoài

Tổ 3 Khu phố 
Hà Phong 1 
phường Hà Tu

985875988
Nguyễn 
Thị Thu 
Thanh

Tổ 3 Khu phố Hà 
Phong 1 phường 
Hà Tu

Phường Hà 
Tu

44 HKD Đinh Khắc 
Nam

Số 3 Tổ 36A 
Khu phố Hà 
Phong 4B 
phường Hà Tu

982980309 Đinh Khắc 
Nam

Số 3 Tổ 36A Khu 
phố Hà Phong 4B 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

45
HKD Bồi dưỡng 
năng khiếu và 
kiến thức

Tổ 9B Khu 4 
phường Hà Tu 388541798 Đinh Thu 

Hà
Tổ 9B Khu 4 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

46 HKD Lê Hoàng 
Lan

Tổ 43 Khu 5 
phường Hà Tu 358600852 Lê Hoàng 

Lan
Tổ 43 Khu 5 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

47 HKD Bùi Hữu 
Loãn

Số nhà 99 tổ 5 
khu 4 phường 
Hà Tu

912163528 Bùi Hữu 
Loãn

Số nhà 99 tổ 5 
khu 4 phường Hà 
Tu

Phường Hà 
Tu

48 HKD Hoàng Thị 
Minh

Tổ 8 khu 6 
phường Hà Tu 988467315 Hoàng Thị 

Minh
Tổ 8 khu 6 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

49 HKD Đinh Văn 
Tình

Số nhà 82 tổ 7 
khu 3 phường 
Hà Tu

352560187 Đinh Văn 
Tình

Số nhà 82 tổ 7 
khu 3 phường Hà 
Tu

Phường Hà 
Tu

50 HKD Phạm Thị 
Hồng

Số nhà 05 tổ 9 
khu 1 phường 
Hà Tu

868277796 Phạm Thị 
Hồng

Số nhà 05 tổ 9 
khu 1 phường Hà 
Tu

Phường Hà 
Tu

51 HKD Lớp tiếng 
anh

Tổ 52 khu 6A 
phường Hà Tu 384075550 Bùi Kim 

Anh
Tổ 52 khu 6A 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

52 HKD Phạm Đình 
Thiệm

Số nhà 71 ngõ 
11 Tổ 5 Khu 4 
phường Hà Tu

387613388
Phạm 
Đình 
Thiệm

Số nhà 71 ngõ 11 
Tổ 5 Khu 4 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

53 HKD Nguyễn 
Khác Đoàn

Tổ 7 khu 6 
phường Hà Tu 889888118

Nguyễn 
Khác 
Đoàn

Tổ 7 khu 6 
phường Hà Tu

Phường Hà 
Tu

54
Trung tâm Anh 
ngữ Shelton 
English

Số 524 Lý 
Thường Kiệt 
phường Cửa 
Ông

 Đào Thị 
Hải Anh

Số 524 Lý 
Thường Kiệt 
phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

55 Trung tâm ngoại 
ngữ Easy English

Số 28 tổ 56 
khu 5A 
phường Cửa 
Ông

 Đoàn Thị 
Kim Chi

Số 28 tổ 56 khu 
5A phường Cửa 
Ông

Phường Cửa 
Ông

56 Trung tâm ngoại 
ngữ The Best

Số 86 Lý 
Thường Kiệt 
phường Cửa 
Ông

 Đặng 
Xuân Kiều

Số 86 Lý Thường 
Kiệt phường Cửa 
Ông

Phường Cửa 
Ông

57
Trung tâm ngoại 
ngữ NEWLIFE 
ENGLISH

tổ 110 khu 
Cẩm Phú 8A 
phường Cửa 
Ông

987954991 Đoàn Thị 
Ý Nhi

tổ 110 khu Cẩm 
Phú 8A phường 
Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

58
Trung tâm ngoại 
ngữ Bee English 
Cẩm Phả

Số 553 Trần 
Quốc Tảng 
phường Cửa 
Ông

  
Số 553 Trần 
Quốc Tảng 
phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông
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59
Trung tâm ngoại 
ngữ Tiếng Trung 
CNO Cẩm Phả 2

Số 547 đường 
Trần Quốc 
Tảng phường 
Cửa Ông

 Trịnh Văn 
NInh

Số 547 đường 
Trần Quốc Tảng 
phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

60
Trung tâm phát 
triển giáo dục 
Phúc Bảo

số nhà 01 ngõ 
3 tổ 51 khu 
Cửa Ông 4B2

393696123 Đỗ Thị 
Anh

số nhà 01 ngõ 3 
tổ 51 khu Cửa 
Ông 4B2

Phường Cửa 
Ông

61

Công ty cổ phần 
giáo dục Cata 
Education - 
Trung tâm bồi 
dưỡng kiến thức 
Cửa Ông

Tổ 23 khu Cửa 
Ông 4A1 
Phường Cửa 
Ông

862255966 Vũ Thị 
Hương

Tổ 23 khu Cửa 
Ông 4A1 Phường 
Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

62
Công ty TNHH 
phát triển cộng 
đồng Bamtus

Tổ 33 khu Cửa 
Ông 4A2 911099986  Tổ 33 khu Cửa 

Ông 4A2
Phường Cửa 

Ông

63 Trung tâm bồi 
dưỡng kiến thức

Tổ 22 Khu 
Cẩm Phú 2A 862255966  Tổ 22 Khu Cẩm 

Phú 2A
Phường Cửa 

Ông

64
Trung tâm bồi 
dưỡng kiến thức 
SHINVIET

Tổ 114 Khu 
Cẩm Phú 8B 972080606  Tổ 114 Khu Cẩm 

Phú 8B
Phường Cửa 

Ông

65
Trung tâm bồi 
dưỡng kiến thức 
CATA Education

Số nhà 18 tổ 2 
khu Cao Sơn 2 
Phường Cửa 
Ông

  
Số nhà 18 tổ 2 
khu Cao Sơn 2 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

66
Công ty cổ phần 
giáo dục Quảng 
Ninh

Số 265 đường 
Hoàng Quốc 
Việt Khu Nam 
Sơn 2 phường 
Cửa Ông

363033083
Nguyễn 
Thị Thu 
Thảo

Số 265 đường 
Hoàng Quốc Việt 
Khu Nam Sơn 2 
phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

67

HỘ KINH 
DOANH 
TRƯƠNG THỊ 
THU

Số 15- tổ 85- 
khu Cửa Ông 
8 phường Cửa 
Ông

978375150 Trương 
Thị Thu

Số 15- tổ 85- khu 
Cửa Ông 8 
phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

68
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THANH TÙNG

Số nhà 5 tổ 14 
khu Cửa Ông 
3 phường Cửa 
Ông

 
Phạm 
Thanh 
Tùng

Số nhà 5 tổ 14 
khu Cửa Ông 3 
phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

69
HỘ KINH 
DOANH TRẦN 
THỊ LUẬN

Số nhà 23 ngõ 
430 đường 
Trần Quốc 
Tảng tổ 28 khu 
Cẩm Phú 2B

359990865 Trần Thị 
Luận

Số nhà 23 ngõ 
430 đường Trần 
Quốc Tảng tổ 28 
khu Cẩm Phú 2B

Phường Cửa 
Ông

70

HỘ KINH 
DOANH CƠ SỞ 
DẠY THÊM 
BẢO NGỌC

Số nhà 09 Tổ 
35 Khu Cẩm 
Phú 3

346752328  Số nhà 09 Tổ 35 
Khu Cẩm Phú 3

Phường Cửa 
Ông

71
HỘ KINH 
DOANH HÂN 
ANH

Số nhà 6 tổ 31 
khu Cẩm Phú 
2B

904404573  Số nhà 6 tổ 31 
khu Cẩm Phú 2B

Phường Cửa 
Ông

72

HỘ KINH 
DOANH MS. 
DUYÊN 
ENGLISH

Số nhà 9 tổ 76 
khu Cẩm Phú 
6B

967153301 Nguyễn 
Thị Duyên

Số nhà 9 tổ 76 
khu Cẩm Phú 6B

Phường Cửa 
Ông

73 HỘ KINH 
DOANH ĐINH 

Số nhà 40 tổ 5 
khu Cao Sơn 3 366552345  Số nhà 40 tổ 5 

khu Cao Sơn 3 
Phường Cửa 

Ông
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PHÚ TRÀO Phường Cửa 
Ông

Phường Cửa Ông

74
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
HẠNH

Số nhà 5 tổ 4 
khu Bình Sơn 
Phường Cửa 
Ông

965875696  
Số nhà 5 tổ 4 khu 
Bình Sơn Phường 
Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

75
HỘ KINH 
DOANH HỒ THỊ 
TÝ

Tổ 5 khu 
Trung Sơn 2 
Phường Cửa 
Ông

384717999 Hồ Thị Tý
Tổ 5 khu Trung 
Sơn 2 Phường 
Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

76

HỘ KINH 
DOANH 
TRƯƠNG THỊ 
THU HẰNG

Số nhà 162 tổ 
1 khu Bắc Sơn 
1 Phường Cửa 
Ông

985942313
Trương 
Thị Thu 
Hằng

Số nhà 162 tổ 1 
khu Bắc Sơn 1 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

77
HỘ KINH 
DOANH TRẦN 
XUÂN ĐIỆP

Số nhà 132 tổ 
5 khu Cao Sơn 
2 Phường Cửa 
Ông

976967986 Trần Xuân 
Điệp

Số nhà 132 tổ 5 
khu Cao Sơn 2 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

78
HỘ KINH 
DOANH BÙI 
THỊ VÂN

Số nhà 288 tổ 
5 khu Bắc Sơn 
1 Phường Cửa 
Ông

904205909 Bùi Thị 
Vân

Số nhà 288 tổ 5 
khu Bắc Sơn 1 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

79
HỘ KINH 
DOANH NGÔ 
THỊ HÀ 1982

Số nhà 3 tổ 2 
khu Cao Sơn 3 
Phường Cửa 
Ông

345987323 Ngô Thị 
Hà

Số nhà 3 tổ 2 khu 
Cao Sơn 3 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

80

HỘ KINH 
DOANH TRẦN 
THỊ PHƯỢNG 
1987

Số nhà 14 tổ 4 
khu Nam Sơn 
1 Phường Cửa 
Ông

984537776 Trần Thị 
Phượng

Số nhà 14 tổ 4 
khu Nam Sơn 1 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

81
HỘ KINH 
DOANH HÀ 
NINH

Số nhà 32 Tổ 
3 khu Thủy 
Sơn Phường 
Cửa Ông

395618997  
Số nhà 32 Tổ 3 
khu Thủy Sơn 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

82

HỘ KINH 
DOANH 
OVERCOME 
KIDS

Số nhà 6 ngõ 
852 khu Tây 
Sơn 2 Phường 
Cửa Ông

788338166  
Số nhà 6 ngõ 852 
khu Tây Sơn 2 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

83
HỘ KINH 
DOANH GIA SƯ 
CÔ YẾN

Số nhà 38 tổ 7 
khu Cẩm 
Thịnh 3 
Phường Cửa 
Ông

987720908 Nguyễn 
Thị Yến

Số nhà 38 tổ 7 
khu Cẩm Thịnh 3 
Phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

84

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HÒA 1987

Số nhà 23 Tổ 
6 khu Cẩm 
Thịnh 2 
phường Cửa 
Ông

975933846 Nguyễn 
Thị Hòa

Số nhà 23 Tổ 6 
khu Cẩm Thịnh 2 
phường Cửa Ông

Phường Cửa 
Ông

85

HỘ KINH 
DOANH 
TRƯƠNG TUẤN 
ĐẠT

Số nhà 511 
đường Trần 
Quốc Tảng tổ 
4 khu Cẩm 
Thịnh 7A

898010602 Trương 
Tuấn Đạt

Số nhà 511 đường 
Trần Quốc Tảng 
tổ 4 khu Cẩm 
Thịnh 7A

Phường Cửa 
Ông

86
HỘ KINH 
DOANH 
PHONG NGỌC

Số nhà 34 
ngách 4 ngõ 
383 đường 

904768308 TRần 
Quang Lợi

Số nhà 34 ngách 
4 ngõ 383 đường 
Trần Quốc Tảng 

Phường Cửa 
Ông
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Trần Quốc 
Tảng Tổ 3 khu 
Cẩm Thịnh 6A

Tổ 3 khu Cẩm 
Thịnh 6A

87

HỘ KINH 
DOANH 
HƯỚNG 
DƯƠNG EGS

Số 2 phố 
Giếng Đồn tổ 
2 khu 1 
Phường Trần 
Hưng Đạo

912576038 NGUYỄN 
THỊ HÒA  Phường 

Hồng Gai

88

HỘ KINH 
DOANH CAO 
THỊ PHƯƠNG 
LAN

Số 92 Tổ 7 
Khu 3 Phường 
Trần Hưng 
Đạo

915824594
CAO THỊ 
PHƯƠNG 
LAN

 Phường 
Hồng Gai

89
HỘ KINH 
DOANH ĐINH 
MINH ANH

Số nhà 48 tổ 
9A khu 3 
Phường Trần 
Hưng Đạo

926987662
ĐINH 
MINH 
ANH

 Phường 
Hồng Gai

90
HỘ KINH 
DOANH ỨNG 
THỊ THÔNG

743 Lê Thánh 
Tông Phường 
Bạch Đằng

915185883 ỨNG THỊ 
THÔNG  Phường 

Hồng Gai

91

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HOÀI TRANG

Số 12 Ngõ 26 
Tổ 6B Khu 6 
Phường Trần 
Hưng Đạo

916147125
NGUYỄN 
THỊ HOÀI 
TRANG

 Phường 
Hồng Gai

92
HỘ KINH 
DOANH LÝ 
THÚY ANH

Số nhà 82 
Phạm Ngũ Lão 
khu phố 3 Yết 
Kiêu Phường 
Trần Hưng 
Đạo

989124161 LÝ THÚY 
ANH  Phường 

Hồng Gai

93

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN HỮU 
NGỌC

Ô số 18 lô số 3 
Khu đô thị Tây 
cầu Trới Tổ 3 
Khu Trới 1 
Phường Hoành 
Bồ

989562250
NGUYỄN 
HỮU 
NGỌC

 Phường 
Hồng Gai

94
HỘ KINH 
DOANH GIA SƯ 
TUẤN NGÂN

Tổ 7 Khu 2 
Phường Trần 
Hưng Đạo

944559965
TRẦN 
DUY 
TUẤN

 Phường 
Hồng Gai

95
HỘ KINH 
DOANH TRẦN 
THU DỊU

Số nhà 23 Tổ 
3A Khu phố 
1A Phường 
Hồng Hải

346698385 TRẦN 
THU DỊU  Phường 

Hồng Gai

96

HỘ KINH 
DOANH ĐỖ 
HOÀNG 
VƯƠNG

Căn D10 Tổ 
70 Khu 5 5 
Tầng Lán Bè 
Phường Bạch 
Đằng

376771487
ĐỖ 
HOÀNG 
VƯƠNG

 Phường 
Hồng Gai

97

HỘ KINH 
DOANH 
TONY'S SMART 
ENGLISH

Số 200 Giếng 
Đồn Phường 
Trần Hưng 
Đạo

382020228 PHẠM 
THỊ HOA  Phường 

Hồng Gai

98

HỘ KINH 
DOANH HỌC 
PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC

Lô B19 KĐT 
đồi Mắm Tôm 
Phường Trần 
Hưng Đạo

 TÔ ĐỨC 
DŨNG  Phường 

Hồng Gai

99 HỘ KINH Tổ 10 khu 4 362838885 NGUYỄN  Phường 
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DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HỒNG NHUNG

Phường Trần 
Hưng Đạo

THỊ 
HỒNG 
NHUNG

Hồng Gai

100

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN VĂN 
AN

Số nhà 15 tổ 1 
khu 1 Phường 
Trần Hưng 
Đạo

394009832 NGUYỄN 
VĂN AN  Phường 

Hồng Gai

101
HỘ KINH 
DOANH TIẾNG 
ANH CÔ NGA

Tổ 40 khu 4 
Phường Hồng 
Gai

787266168
TRẦN 
MINH 
NGA

 Phường 
Hồng Gai

102
HỘ KINH 
DOANH BẢO 
NGỌC

Số 29 Đường 
Trần Quốc 
Tảng Phường 
Bạch Đằng

343223866 BÙI ÁNH 
NGỌC  Phường 

Hồng Gai

103
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THỊ ĐIỂM

Số 33 Ngõ 12 
Nguyễn Thái 
Học Khu phố 
Yết Kiêu 5 
Phường Trần 
Hưng Đạo

983266425 PHẠM 
THỊ ĐIỂM  Phường 

Hồng Gai

104

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THẾ 
HƯNG

Số 6 Ngõ 2 Tổ 
3 Khu phố Yết 
Kiêu 4 Phường 
Trần Hưng 
Đạo

768353534
NGUYỄN 
THẾ 
HƯNG

 Phường 
Hồng Gai

105
HỘ KINH 
DOANH HÒA 
BÙI

Số nhà 01 phố 
Ba Đèo 
Phường Hồng 
Gai

356216270 BÙI THỊ 
HÒA  Phường 

Hồng Gai

106
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THANH HOA

A8 Tổ 11 Khu 
phố Yết Kiêu 
3 Phường Trần 
Hưng Đạo

934265989
PHẠM 
THANH 
HOA

 Phường 
Hồng Gai

107
HỘ KINH 
DOANH ĐỖ THỊ 
HOA

Số 9 Khu Yết 
Kiêu 3 Phường 
Trần Hưng 
Đạo

973738783 ĐỖ THỊ 
HOA  Phường 

Hồng Gai

108

HỘ KINH 
DOANH HKD-
NGUYỄN THỊ 
THU TRANG

Số nhà 136 tổ 
6 khu 4 
Phường Trần 
Hưng Đạo

375550122
NGUYỄN 
THỊ THU 
TRANG

 Phường 
Hồng Gai

109

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
ÁNH LINH

Số nhà 181 tổ 
5 khu 1 
Phường Trần 
Hưng Đạo

985453616
NGUYỄN 
THỊ ÁNH 
LINH

 Phường 
Hồng Gai

110

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THÁI 
BÌNH 1974

Số nhà 11 
Nguyễn Trãi 
Tổ 6 Khu 8

966388050   Phường 
Uông Bí

111
HỘ KINH 
DOANH ĐINH 
ĐỨC TUẤN 81

Số nhà 01 
ngách 23 ngõ 
180 Tổ 2 Khu 
4

912189333   Phường 
Uông Bí

112
HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN TÙNG 

Tổ 9 Khu 3 941110227   Phường 
Uông Bí
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CHI - QT

113 HKD PHẠM 
LÂN 1973

Số nhà 36 Phố 
Hữu Nghị Tổ 
5 Khu 6

705678001   Phường 
Uông Bí

114
HỘ KINH 
DOANH HÀ LỢI 
1977 - QN

Số nhà 45 
đường Hoàng 
Hoa Thám

913508575   Phường 
Uông Bí

115

HỘ KINH 
DOANH ĐINH 
THỊ HUYÊN - 
UB

Số nhà 05 Ngõ 
15 Hải 
Thượng Lãn 
Ông

989899258   Phường 
Uông Bí

116 HKD TẠ THỊ 
XUÂN - UB

SN 82B Tổ 7 
Khu 5 979709808   Phường 

Uông Bí

117

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
THUYẾT 1959

Số nhà 05 Ngõ 
64 đường Bãi 
Dài

985230906   Phường 
Uông Bí

118

HỘ KINH 
DOANH LƯU 
VĂN ANH 1976 
- QN

Số nhà 26 Tổ 
7 Khu 4 912597710   Phường 

Uông Bí

119
HỘ KINH 
DOANH BÙI 
THỊ LIỄU 1960

Số nhà 76 Tổ 
27B Khu Phú 
Thanh Tây

378611745   Phường 
Uông Bí

120
HỘ KINH 
DOANH GIÁO 
DỤC TRI THỨC

Số nhà 16 Ngõ 
57 Phố 
Nguyễn Trãi 
Tổ 7 Khu 8

904552112   Phường 
Uông Bí

121
HKD PHẠM 
HOÀNG 
HUYÊN 1977

SN 5 ngõ 70 tổ 
3 khu 3 388598999   Phường 

Uông Bí

122
HỘ KINH 
DOANH NGÔ 
QUANG LONG

Số nhà 3B Tổ 
8 Khu 6 986990405   Phường 

Uông Bí

123 HKD TRƯỜNG 
GIANG 6886

Số nhà 40 
đường Hoàng 
Quốc Việt Tổ 
1 Khu 8

936557234   Phường 
Uông Bí

124
HỘ KINH 
DOANH THƯ 
THƯ 2025

Tổ 5 Khu 7 985207760   Phường 
Uông Bí

125 HKD NGUYỄN 
THỊ THU 1970 Tổ 3 Khu 1 763440280   Phường 

Uông Bí

126 HKD LÊ CÔNG 
HUÂN 1981

Số nhà 76 
đường Lương 
Thế Vinh Khu 
5

9044181296   Phường 
Uông Bí

127

HKD GIÁO DỤC 
TRI THỨC 
NGUYỄN VĂN 
TUÂN 1981

LK 08 Khu đô 
thị Hoàng 
Long Tổ 19A 
Khu Bí Giàng

969638981   Phường 
Uông Bí

128

HỘ KINH 
DOANH LÊ THỊ 
NGỌC 1990 - 
QN

Số nhà 59 Tổ 
2 Khu 2 973801817   Phường 

Uông Bí
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129

HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
KHÁNH NGÂN 
2025

Số nhà 230A 
Tổ 5 Khu 4 979513850   Phường 

Uông Bí

130

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN VĂN 
NHẦN 1956

Số nhà 21 phố 
Hữu Nghị Tổ 
2 Khu 7

349301686   Phường 
Uông Bí

131
HỘ KINH 
DOANH ĐOÀN 
VĂN PHI 1985

Số nhà 50 Ngõ 
64 Phố Hải 
Thượng Lãn 
Ông Tổ 2 Khu 
6

377033263   Phường 
Uông Bí

132
HKD NGUYỄN 
HUY CƯỜNG 
1991

Số nhà 139 Lý 
Thường Kiệt 
Tổ 5 Khu 3

336395689   Phường 
Uông Bí

133 HKD LÊ HỮU 
KIÊN 1984-QN

Số nhà 16 
Đông Hồ Sen 
Tổ 4 Khu 8

904247613   Phường 
Uông Bí

134
HỘ KINH 
DOANH QUỐC 
ANH

Tổ 7 Khu 3 982993526   Phường 
Uông Bí

135
HKD CƠ SỞ 
ĐÀO TẠO VŨ 
MINH

SN 15 đường 
Trung Đoàn tổ 
14 C khu 5 B

394717640   Phường 
Uông Bí

136
HKD ĐÀO 
PHƯƠNG ANH 
2001

Số nhà 21 Tổ 
6 Khu 1 985516269   Phường 

Uông Bí

137
HỘ KINH 
DOANH TOÀN 
HÀ - QN

Số nhà 34 Ngõ 
56 Phố Trần 
Quang Khải 
Tổ 6 Khu 4

396210607   Phường 
Uông Bí

138

HỘ KINH 
DOANH VŨ 
QUYẾT THẮNG 
1966-UB

Số nhà 84 Tổ 
6 Khu 1 796377824   Phường 

Uông Bí

139

HỘ KINH 
DOANH 
HOÀNG DIỆU 
KHÁNH 1979 - 
QN

Số 60 Tổ 11A 
Khu 3 phường 
Quang Trung

972307851   Phường 
Uông Bí

140

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN MINH 
CHÍNH

Số nhà 71 
Trần Nhật 
Duật phường 
Quang Trung

904959101   Phường 
Uông Bí

141

HỘ KINH 
DOANH THU 
THỦY NGUYỄN 
1984 QUẢNG 
NINH

Số nhà 45A Tổ 
13B Khu 4 
phường Quang 
Trung

973878588   Phường 
Uông Bí

142
HỘ KINH 
DOANH NAM 
HƯƠNG 2025

Số nhà 21 
đường Trần 
Bình Trọng Tổ 
6 Khu 2

353400385   Phường 
Uông Bí

143 HKD NGÔ LƯU 
LONG

Số nhà 06 Ngõ 
100 Bãi Dài 334813247   Phường 

Uông Bí
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Tổ 4 Khu 9

144

HỘ KINH 
DOANH ĐIÊU 
THỊ CHUYÊN 
1993 - QN

Số nhà 407 Tổ 
33A Phú 
Thanh Tây

938919995   Phường 
Uông Bí

145

HỘ KINH 
DOANH TÔ THỊ 
HUYỀN THƯ 
1983 - QN

Số nhà 23 
đường Trần 
Khánh Dư

981607756   Phường 
Uông Bí

146
HỘ KINH 
DOANH LÊ THỊ 
HÀ ĐÔNG

Số nhà 82 Tổ 
9 Lạc Thanh 976434843   Phường 

Uông Bí

147
HKD HOÀNG 
NGÂN QUẢNG 
NINH

Số 47B đường 
Tuệ Tĩnh tổ 3 
khu Thanh 
Sơn 6

912089980   Phường 
Uông Bí

148
HKD VŨ THỊ 
HƯƠNG 1990 - 
UB

Tổ 8 Khu 7 705795665   Phường 
Uông Bí

149 HKD HOÀNG 
DIỆU 84

Số nhà 151 tổ 
3 khu phố 
Thanh Sơn 11

906008398   Phường 
Uông Bí

150 HKD PHẠM THỊ 
HÒA - QN

Số nhà 12 Tổ 
7 Khu 7 987207783   Phường 

Uông Bí

151 HKD ĐỖ MINH 
GIANG UB

số nhà 08 tổ 1 
khu Thanh 
Sơn 8

868105626   Phường 
Uông Bí

152
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
VĂN LY 1976

Số nhà 14 Tổ 
14C Khu 5B 904540908   Phường 

Uông Bí

153 HKD NGUYỄN 
VIẾT KIÊN

Số nhà 1B 
Ngõ 79 985740187   Phường 

Uông Bí

154 HKD ĐOÀN 
VĂN QUÝ 1974

Số nhà 22 Tổ 
5B Khu 1 
Qtrung

364361739   Phường 
Uông Bí

155

HỘ KINH 
DOANH DỊCH 
VỤ DẠY KÈM 
HỒNG MINH

Số nhà 23F Tổ 
23A Khu Phú 
Thanh Đông

904083936   Phường 
Uông Bí

156 TUẤN HOÀNG 
2

Số nhà 116 Tổ 
20 Bí Giàng 902092622   Phường 

Uông Bí

157 HKD LÊ ĐÌNH 
HÙNG Tổ 4 B khu 2 972885451   Phường 

Uông Bí

158
HKD NGUYỄN 
THỊ THANH HÀ 
1969

Số nhà 106 Tổ 
7 Khu 5 363130419   Phường 

Uông Bí

159
HKD CAO THỊ 
CHINH 1991 - 
QN

Số nhà 06 Ngõ 
72 Tổ 3 Khu 2 382110891   Phường 

Uông Bí

160 HKD BÙI THỊ 
DẬU

Tổ 26 khu 7 
Quang Trung 364023295   Phường 

Uông Bí

161

HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THÀNH SƠN 
1983

Tổ 16A2 Khu 
5A 982983184   Phường 

Uông Bí
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162
HKD VŨ ĐỨC 
TRỌNG 1978-
UB

Số nhà 26 ngõ 
102 đường 
Lựng Xanh 
khu 5B 
phường Quang 
Trung

904267897   Phường 
Uông Bí

163
HỘ KINH 
DOANH BÌNH 
TRIỀU 1973

Tổ 15 Khu 5B 868252138   Phường 
Uông Bí

164

HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
TRẦN HÙNG - 
QT

tổ 13A khu 
Quang Trung 
4

983231283   Phường 
Uông Bí

165 HKD NGUYỄN 
GIA LIÊM 1973

Số 328 tổ 26 
khu 7 phường 
Quang Trung

904664330   Phường 
Uông Bí

166 HKD LÊ VIẾT 
HIỀN 1959

Số nhà 10 ngõ 
373 Tổ 28 khu 
8 p Quang 
Trung

941851564   Phường 
Uông Bí

167
HỘ KINH 
DOANH TRÂM 
ANH

Số nhà 01N Tổ 
23A Phú 
Thanh Đông

352032191   Phường 
Uông Bí

168
HKD NGUYỄN 
TRỌNG LONG 
1988

Số nhà 08A tổ 
16A2 khu 5A 
phường Quang 
Trung

987416472   Phường 
Uông Bí

169 HKD TRẦN THỊ 
VÂN 1985 - QN

SN 65A Tổ 9 
Khu 6 369774568   Phường 

Uông Bí

170
HKD NGUYỄN 
TUẤN HƯNG 
2025

Số nhà 20 Tổ 
16 A Khu 5 A 379820468   Phường 

Uông Bí

171 HKD TÔ THỊ 
MUA 1963

Ngõ 13 đường 
Lựng Xanh tổ 
16A3 khu 5A 
phường Quang 
Trung

365982527   Phường 
Uông Bí

172
HKD NGUYỄN 
MINH ĐẠO 
1977 - QN

Số nhà 141 Tổ 
7 Khu 3 904316839   Phường 

Uông Bí

173 HKD ĐỖ DUY 
CHUYỂN - UB

Số 02 Ngõ 95 
Phố Nguyễn 
Trãi Tổ 7 Khu 
3

936262638   Phường 
Uông Bí

174 HKD TRẦN 
VĂN TIẾN - UB

Số nhà 09 Ngõ 
11 Tổ 6 Khu 6 936119258   Phường 

Uông Bí

175 HKD TUẤN 
HOÀNG

SN 61 tổ 32 
khu 9 902092622   Phường 

Uông Bí

176 HKD AN HIẾU - 
UB

số nhà 08 tổ 6 
khu phố Thanh 
Sơn 3

865503933   Phường 
Uông Bí

177
HKDTRẦN THỊ 
THANH HUYỀN 
1981 - QN

Tổ 7 khu 5 904396455   Phường 
Uông Bí

178 HKD PHẠM Tổ 6 Khu 3 766302929   Phường 
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ĐÌNH THÁI 
LINH - UB

Uông Bí

179
HKD NGUYỄN 
VĂN HƯỞNG 
1984 - QN

Số nhà 56A Tổ 
7 Khu 4 936882833   Phường 

Uông Bí

180
HKD DỊCH VỤ 
DẠY KÈM 
TRƯỜNG PHÁT

Số nhà 09 Tổ 
1 Khu 1 985508473   Phường 

Uông Bí

181
HKD ĐỖ VĂN 
DŨNG 1989 - 
QN

Ngõ 147 Bãi 
Dài Tổ 3 Khu 
10

972265481   Phường 
Uông Bí

182
HKD ĐINH 
TUẤN HẢI 
1988-QN

Số nhà 126 
Hoàng Quốc 
Việt Tổ 5 Khu 
5

348091187   Phường 
Uông Bí

183

HỘ KINH 
DOANH 
THANH SƠN 
2025

Tổ 14 Khu Lạc 
Thanh 932281293   Phường 

Uông Bí

184

HKD CƠ SỞ 
DẠY HỌC 
VICKY PHAM 
1991

Số nhà 73A 
Ngõ 56 Phố 
Hải Thượng 
Lãn Ông

984870968   Phường 
Uông Bí

185 Trung tâm ngoại 
ngữ Anh A-B-C

Tổ 58B khu 
Cao Thắng 6 902178805 Nguyễn 

Thị Nhạn Tại trung tâm Phường Hà 
Lầm

186 Trung tâm Ngoại 
ngữ Minions

Tổ 66 Khu 
Cao Thắng 8 912620507

Trần Thị 
Minh 

Nguyệt
Tại trung tâm Phường Hà 

Lầm

187 Trung tâm Ngoại 
ngữ Dolphin

Tổ 20 Khu 
Cao Thắng 2B 981255333 Phạm Hà 

Anh Tại trung tâm Phường Hà 
Lầm

188
Trung tâm ngoại 
ngữ Cambridge 
Hạ Long

Tổ 79 Khu 
Cao Thắng 9 346283739 Đặng Thị 

Duyên Tại trung tâm Phường Hà 
Lầm

189
Trung tâm ngoại 
ngữ Happy Kids 
English

Tổ 1 Khu Cao 
Thắng 1A 906145123

Lưu 
Huyền 
Nga

Tại trung tâm Phường Hà 
Lầm

190

Công ty cổ phần 
giáo dục CATA 
Education - 
Trung tâm bồi 
dưỡng kiến thức 
Mông Dương

Tổ 2 khu 2 
Phường Mông 
Dương

862255966  
Tổ 2 khu 2 
phường Mông 
Dương

Phường 
Mông 
Dương

191
Công ty cổ phần 
giáo dục THOTH 
Education

Tổ 4 khu 4 
phường Mông 
Dương

983962269  
Tổ 4 khu 4 
phường Mông 
Dương

Phường 
Mông 
Dương

192 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Yến

Tổ 7 khu 8 
phường Mông 
Dương

346354518  
Tổ 7 khu 8 
phường Mông 
Dương

Phường 
Mông 
Dương

193 Hộ kinh doanh 
Phạm Đức Văn

Tổ 3 khu 6 
phường Mông 
Dương

  
Tổ 3 khu 6 
phường Mông 
Dương

Phường 
Mông 
Dương

194 Trung tâm ngoại 
ngữ Wings

Tổ 2 Khu 2 
phường Mông 
Dương

333738555  
Tổ 2 Khu 2 
phường Mông 
Dương

Phường 
Mông 
Dương

195 Trung tâm ngoại Tổ 2 khu 13 869227469  Tổ 2 khu 13 Phường 
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ngữ Easy English 
Mông Dương

phường Mông 
Dương

phường Mông 
Dương

Mông 
Dương

196 Hộ kinh doanh 
Bùi Đình Cường

Khu phố 3A 
phường Hà An 363000802 Bùi Đình 

Cường
Khu phố 3A 
phường Hà An

Phường Hà 
An

197 Hộ kinh doanh 
Vũ Đình Long

Ngõ 42 Khu 
phố 1 phường 
Hà An

901371215 Vũ Đình 
Long

Ngõ 42 Khu phố 
1 phường Hà An

Phường Hà 
An

198 Hộ kinh doanh 
Vũ Thị Lan

Số 12 ngõ 201 
đường Hồng 
Phong Khu 12 
phường Hà An

976978255 Vũ Thị 
Lan

Số 12 ngõ 201 
đường Hồng 
Phong Khu 12 
phường Hà An

Phường Hà 
An

199
Hộ kinh doanh 
Phạm Hoàng 
Nguyên

Khu phố Hà 
An 13 phường 
Hà An

362632309
Phạm 
Hoàng 
Nguyên

Số 65 Khu phố 13 
phường Hà An

Phường Hà 
An

200 Hộ kinh doanh 
Đỗ Thị Thắm

Số 3 ngõ 293 
khu phố Hà 
An 9 phường 
Hà An

343806612 Đỗ Thị 
Thắm

Số 3 ngõ 293 khu 
phố Hà An 9 
phường Hà An

Phường Hà 
An

201
Cơ sở Bồi dưỡng 
kiến thức Tâm 
Anh

Khu phố Hà 
An 3A phường 
Hà An

358205613 Lê Thị 
Dãnh

Khu phố Hà An 
3A phường Hà 
An

Phường Hà 
An

202
Hộ kinh doanh 
lớp dạy thêm môn 
Toán

Khu phố Hà 
An 1 Phường 
Hà An

333018999 Tô Thị 
Luyến

Khu phố Hà An 1 
Phường Hà An

Phường Hà 
An

203
Hộ kinh doanh 
dịch vụ năng 
khiếu Mĩ thuật

Số 5 ngõ 121 
khu phố Hà 
An 5 Phường 
Hà An

368654084 Dương Thị 
Hiền Hà

Số 5 ngõ 121 khu 
phố Hà An 5 
Phường Hà An

Phường Hà 
An

204 Hộ kinh doanh 
Hà Văn Tiến

Thôn Đông 
Tiến xã Tiên 
Yên

972990084 Hà Văn 
Tiến

Thôn Đông Tiến 
xã Tiên Yên

Xã Tiên 
Yên

205 Hộ kinh doanh 
Lý Thị Bảo

Thôn Lý 
Thường Kiệt 
xã Tiên Yên

967579669 Lý Thị 
Bảo

Thôn Lý Thường 
Kiệt xã Tiên Yên

Xã Tiên 
Yên

206
Hộ kinh doanh 
giáo dục Thủy 
Tiên

Số nhà 122 
Thôn Đông 
Tiến xã Tiên 
Yên

366660879 Phạm Trần 
Thủy Tiên

Số nhà 122 Thôn 
Đông Tiến xã 
Tiên Yên

Xã Tiên 
Yên

207
Hộ kinh doanh 
gia sư dạy kèm 
Hà Anh

Thôn Xóm 
Nương xã Tiên 
Yên

945097098 Vũ Văn 
Cảnh

Thôn Xóm 
Nương xã Tiên 
Yên

Xã Tiên 
Yên

208
Hộ kinh doanh 
gia sư dạy kèm 
Đông Bắc

Số nhà 17 
Thôn Xóm 
Nương xã Tiên 
Yên

912659857 Phạm Văn 
Biên

Số nhà 17 Thôn 
Xóm Nương xã 
Tiên Yên

Xã Tiên 
Yên

209

Chi nhánh Công 
ty TNHH Phát 
triển Giáo dục 
ESO - Chi nhánh 
Tiên Yên

số nhà 232 
thôn Lý 
Thường Kiệt 
xã Tiên Yên

 Đoàn Thị 
Hương

số nhà 232 thôn 
Lý Thường Kiệt 
xã Tiên Yên

Xã Tiên 
Yên

210 TTGD Hà Nam 174 - Hải Yến 
- Phong Cốc 961430166 Vũ Mạnh 

Tuấn

Số 174 Hải Yến 
và Số 5 ngõ 38 
Miếu Thượng

Phường 
Phong Cốc

211 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thực Khu Yên Hải 8 388724866 Ngô 

Quang Khu Yên Hải 8 Phường 
Phong Cốc
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Đích

212 Hộ kinh doanh 
Bảo Tín

Khu Nam Hòa 
7 388616679 Nguyễn 

Văn Đắc Khu Nam Hòa 7 Phường 
Phong Cốc

213 Hộ kinh doanh 
Vũ Thị Tám

Khu Phong 
Cốc 2 365611677 Vũ Trọng 

Thêm
Khu Phố Phong 
Cốc 2

Phường 
Phong Cốc

214 Hộ kinh doanh Lê 
Thị Hà

Khu Nam Hòa 
7 983974630 Lê Thị Hà Khu Nam Hòa 7 Phường 

Phong Cốc

215 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Vui

Khu Phong 
Cốc 7 946813896 Nguyễn 

Văn Vui
Khu phố Phong 
Cốc 7

Phường 
Phong Cốc

216 Hộ kinh doanh 
Vươn Xa

Thôn Cẩm 
Lũy 846837540 Lê Thị 

Hậu Thôn Cẩm Lũy Phường 
Phong Cốc

217
Hộ kinh doanh 
dịch vụ năng 
khiếu Mĩ thuật

Số nhà 09 khu 
phố Nam Hòa 
5

368654084 Dương Thị 
Hiền Hà

Số nhà 09 khu 
phố Nam Hòa 5

Phường 
Phong Cốc

218 Hộ kinh doanh 
Vũ Văn Tiến

Số 17 thôn Hà 
Tràng Tây 978743565 Vũ Văn 

Tiến

Tại nhà (Số 17 
thôn Hà Tràng 
Tây)

Xã Đông 
Ngũ

219
Hộ kinh doanh 
Gia sư dạy kèm 
Tô Tùng

Thôn Đông 
Ngũ 383643099 Tô Văn 

Tùng
Tại nhà (thôn 
Đông Ngũ)

Xã Đông 
Ngũ

220 Hộ Kinh Doanh 
Vũ Xuân Trường

Số 09 ngõ 74 
khu Biểu Nghi 
2

368377636 Vũ Xuân 
Trường

Số 09 ngõ 74 khu 
Biểu Nghi 2

Phường 
Đông Mai

221
Hộ Kinh Doanh 
Nguyễn Văn Lâm 
- 1972

Số nhà 43 khu 
Đường Ngang 387914627 Nguyễn 

Văn Lâm
Số nhà 43 khu 
Đường Ngang

Phường 
Đông Mai

222
Hộ Kinh Doanh 
Nguyễn Duy 
Nghĩa

Số 05 ngõ 631 
đường Yên 
Hưng khu Cây 
Số 11

979330257 Nguyễn 
Duy Nghĩa

Số 05 ngõ 631 
đường Yên Hưng 
khu Cây Số 11

Phường 
Đông Mai

223
Hộ Kinh Doanh 
Ngoại Ngữ Up 
Center

Số nhà 36 ngõ 
374 đường 
Mạc Đăng 
Dung Khu Cây 
Số 11

965896556 Lâm Vũ

Số nhà 36 ngõ 
374 đường Mạc 
Đăng Dung Khu 
Cây Số 11

Phường 
Đông Mai

224 Hộ Kinh Doanh 
Quỳnh Anh

Số nhà 10 
ngách 22 ngõ 
607 đường 
Mạc Đăng 
Dung khu Tân 
Thành

377562740

Nguyễn 
Phạm 
Quỳnh 
Anh

Số nhà 10 ngách 
22 ngõ 607 đường 
Mạc Đăng Dung 
khu Tân Thành

Phường 
Đông Mai

225
HỘ KINH 
DOANH VŨ THỊ 
NĂM CHI

Số nhà 16A 
Ngõ 944 Tổ 5 
Khu Sơn 
Thạch

349797126   Phường 
Quang Hanh

226
HỘ KINH 
DOANH GIA SƯ 
CÔ HƯƠNG

Số nhà 05 Tổ 
4 Khu Long 
Thạch B

978839940   Phường 
Quang Hanh

227
HỘ KINH 
DOANH CẨM 
ANH

Tổ 3 khu Long 
Thạch A 382070494   Phường 

Quang Hanh

228
HỘ KINH 
DOANH ĐÀO 
BÁ HẢI

Số nhà 22A 
ngõ 604 đường 
Trần Phú tổ 2 
khu Long 

977652696   Phường 
Quang Hanh
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Thạch B

229
HỘ KINH 
DOANH THU 
HÀ

Số nhà 31A tổ 
3 khu Lam 
Thạch

379637963   Phường 
Quang Hanh

230

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HUYỀN NINH

Tổ 4 khu Long 
Thạch A 967009341   Phường 

Quang Hanh

231
HỘ KINH 
DOANH TRẦN 
THỊ HUYỀN

Số nhà 4 tổ 3 
khu Nam 
Thạch A

974345695   Phường 
Quang Hanh

232
HỘ KINH 
DOANH 
HƯƠNG HỒI

Số nhà 15E 
ngõ 720 ngách 
50 đường Trần 
Phú tổ 5 khu 
Hồng Thạch B

396520938   Phường 
Quang Hanh

233
HỘ KINH 
DOANH LÊ THỊ 
KIM LƯƠNG

Số nhà 3 tổ 4 
khu Long 
Thạch A

934206308   Phường 
Quang Hanh

234
HỘ KINH 
DOANH TRẦN 
THỊ NGHĨA

Số nhà 21 
ngách 5 ngõ 
1030 đường 
Trần Phú tổ 8 
khu Hoàng 
Thạch

974062916   Phường 
Quang Hanh

235

HỘ KINH 
DOANH 
HƯƠNG 
QUỲNH

Số nhà 04 
ngách 9 ngõ 
1131 tổ 6 khu 
Nam Thạch A

989696768   Phường 
Quang Hanh

236

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
VIỆT NINH

Tổ 2 Khu 
Long Thạch B 978949824   Phường 

Quang Hanh

237
HỘ KINH 
DOANH KIỀU 
ANH CP

Số nhà 13 Tổ 
3 Khu Trần 
Hưng Đạo

982654903   Phường 
Quang Hanh

238

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
THU HÀ

Số nhà 6A Tổ 
6 khu Hồng 
Thạch A

383368056   Phường 
Quang Hanh

239
HỘ KINH 
DOANH LẠI 
THỊ NGỌC MAI

Số nhà 17 tổ 3 
khu Long 
Thạch B

385487588   Phường 
Quang Hanh

240
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THỊ CẨM HÀ

Số nhà 37 Ngõ 
800 Tổ 4 Khu 
Hồng Thạch A

775389050   Phường 
Quang Hanh

241
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
MINH HỒNG

Số nhà 605A 
tổ 8 khu Trần 
Hưng Đạo

368240626   Phường 
Quang Hanh

242

HỘ KINH 
DOANH BÙI 
THỊ MINH 
THỦY

Số nhà 45 
đường Đặng 
Châu Tuệ tổ 2 
khu 6

349895223   Phường 
Quang Hanh

243 HỘ KINH Số nhà 09A 373031068   Phường 
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DOANH ĐỖ THỊ 
ANH

đường Nguyễn 
Đức Cảnh tổ 7 
khu 2

Quang Hanh

244
HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THỊ THẢO ANH

Số nhà 477 
đường Đặng 
Châu Tuệ tổ 5 
khu 9A

989802088   Phường 
Quang Hanh

245
HỘ KINH 
DOANH LÊ 
VĂN THÀNH

Số nhà 456 
đường Đặng 
Châu Tuệ tổ 1 
khu 9A

912364929   Phường 
Quang Hanh

246

HỘ KINH 
DOANH 
HOÀNG THỊ 
HẠNH

Số nhà 115 
đường Đặng 
Châu Tuệ tổ 7 
khu 6

981960187   Phường 
Quang Hanh

247

HỘ KINH 
DOANH NGOẠI 
NGỮ MS 
HELEN (TRẦN 
THỊ THU 
HOÀN)

Số nhà 13 ngõ 
483 đường 
Đặng Châu 
Tuệ tổ 5 khu 
9A

356798928   Phường 
Quang Hanh

248
HỘ KINH 
DOANH ĐỖ 
THÙY HÀ

Số nhà 395 tổ 
5 khu 38 349282999   Phường 

Quang Hanh

249

HỘ KINH 
DOANH GIA SƯ 
BẢO PHƯƠNG 
(NGUYỄN THỊ 
NGỌC LAN)

Số nhà 54 ngõ 
799 tổ 1 khu 6 973368102   Phường 

Quang Hanh

250

HỘ KINH 
DOANH 
TRỌNG TƯỜNG 
(NGUYỄN THỊ 
TUYẾT)

Số nhà 61 tổ 4 
khu 6 978805908   Phường 

Quang Hanh

251
HỘ KINH 
DOANH ĐINH 
THỊ HẢI HÀ

Số nhà 8 ngõ 
143 đường 
Đặng Châu 
Tuệ tổ 5 khu 
7B

904022363   Phường 
Quang Hanh

252

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HÒA

Số nhà 8 tổ 5 
khu 7B 962119572   Phường 

Quang Hanh

253

HỘ KINH 
DOANH 
TRƯƠNG THỊ 
HẰNG

ố nhà 7 ngách 
4 ngõ 604 
đường Nguyễn 
Đức Cảnh tổ 3 
khu 4B

702287501   Phường 
Quang Hanh

254

HỘ KINH 
DOANH PHẠM 
THỊ HỒNG 
DƯƠNG

Số nhà 597 tổ 
1 khu 4B 982553017   Phường 

Quang Hanh

255
HỘ KINH 
DOANH LÊ 
DOÃN THÁI

Số nhà 10 tổ 9 
khu 1A 972498075   Phường 

Quang Hanh

256 HỘ KINH Tổ 4 khu 3A 399008113   Phường 
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DOANH ĐỖ THỊ 
THÚY HOA

Quang Hanh

257
HỘ KINH 
DOANH VŨ THỊ 
NGÁT

Tổ 2 khu 3B 943327587   Phường 
Quang Hanh

258
HỘ KINH 
DOANH PHÍ 
THỊ HẢI VÂN

Số nhà 01 Ngõ 
370 Tổ 3 Khu 
3B

778486062   Phường 
Quang Hanh

259

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HỒNG XUYÊN

Số nhà 2 
ngách 5 ngõ 
770 đường 
Đặng Châu 
Tuệ tổ 4 khu 
10A

766422668   Phường 
Quang Hanh

260

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN THỊ 
HẢI PHƯƠNG

Số nhà 16 ngõ 
192 tổ 2 khu 2 985841475   Phường 

Quang Hanh

261

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN 
NGỌC HUỲNH

Số nhà 12 tổ 9 
khu 5 914386219   Phường 

Quang Hanh

262

HỘ KINH 
DOANH 
HAPIHODI (LÊ 
HOÀNG LINH)

Số nhà 11 
ngách 8 ngõ 
438 đường 
Đặng Châu 
Tuệ tổ 2 khu 
8B

961475443   Phường 
Quang Hanh

263
HỘ KINH 
DOANH HIỆP 
TRANG

Tổ 3 khu Long 
Thạch B 393271959   Phường 

Quang Hanh

264
HỘ KINH 
DOANH HÙNG 
PHƯỢNG

Tổ 6 Khu Sơn 
Thạch 387401948   Phường 

Quang Hanh

265

HỘ KINH 
DOANH 
NGUYỄN 
XUÂN 
KHUÔNG

Tổ 3 khu Nam 
Thạch A 974800498   Phường 

Quang Hanh

266
HỘ KINH 
DOANH ÁNH 
DƯƠNG 65

Số nhà 54 ngõ 
799 tổ 1 khu 6 978558985   Phường 

Quang Hanh

267
HỘ KINH 
DOANH HÙNG 
LINH

Tổ 5 Khu Tân 
Lập 3 387501505   Phường 

Quang Hanh

268
HỘ KINH 
DOANH 
KHÁNH ANH

Số nhà 06 Tổ 
4 Khu Long 
Thạch B

961824669   Phường 
Quang Hanh

269

HỘ KINH 
DOANH 
HƯƠNG HỒI 
2001

Số nhà 15E 
ngách 50 tổ 5 
khu Hồng 
Thạch B

563008424   Phường 
Quang Hanh

270
HỘ KINH 
DOANH ĐẶNG 
THỊ HƯỜNG

Số nhà 42A 
Ngõ 720 
Đường Trần 
Phú

347794835   Phường 
Quang Hanh
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271
HỘ KINH 
DOANH HÙNG 
DUNG

Số nhà 664 tổ 
7 khu Hoàng 
Thạch

835545164   Phường 
Quang Hanh

272
HỘ KINH 
DOANH PHAN 
VĂN PHI

Số nhà 51 Tổ 
7 369210931   Phường 

Quang Hanh

273

HỘ KINH 
DOANH KHƠI 
NGUỒN TRÍ 
TUỆ

Số nhà 12 ngõ 
1269 đường 
Trần Phú tổ 7 
khu Bạch 
Đằng

357824271   Phường 
Quang Hanh

274
HỘ KINH 
DOANH BÙI 
VĂN QUYẾN

Tổ 2 Khu 4A 912401719   Phường 
Quang Hanh

275
Công ty TNHH 
nâng tầm giáo 
dục Việt

Số 214 Phạm 
Ngọc Thạch 
Cao Xanh Hạ 
Long

981191886 Cao Thanh 
Huyền

Trường THPT 
Nguyễn Tất 
Thành. Khu Bí 
Trung 2 phường 
Yên Tử

Phường Yên 
Tử

276 Hộ kinh doanh 
Sun Education

Số nhà 34 
đường Bạch 
Thái Bưởi Bí 
Trung 1

914053157
Phạm 
Thúy 
Hằng

Số nhà 34 đường 
Bạch Thái Bưởi 
Bí Trung 1

Phường Yên 
Tử

277 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Hải Dần

Tổ 4 Tân Lập 
1 912222482 Nguyễn 

Hải Dần Tổ 4 Tân Lập 1 Phường Yên 
Tử

278 Hộ kinh doanh 
Vũ Văn Quản

Tổ 1 khu An 
Hải 9888511973 Vũ Văn 

Quản Tổ 1 khu An Hải Phường Yên 
Tử

279 Hộ kinh doanh 
Vũ Văn Lượng

Tổ 4 Bạch 
Đằng 1 3890226139 Vũ Văn 

Lượng Tổ 4 Bạch Đằng 1 Phường Yên 
Tử

280
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Công 
Huy

Ngõ 26 Khu 
Hồng Hà 981191886 Nguyễn 

Công Huy
Ngõ 26 Khu 
Hồng Hà

Phường Yên 
Tử

281 Hộ kinh doanh 
Phạm Đức Sơn

Khu 8 đặc khu 
Vân Đồn 977488545 Phạm Đức 

Sơn
Khu 8 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

282
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Mạnh 
Hiệp

Thôn Đông 
Hợp đặc khu 
Vân Đồn

868699138
Nguyễn 
Mạnh 
Hiệp

Thôn Đông Hợp 
đặc khu Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

283 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Hùng Vỹ

Thôn Khe 
Ngái đặc khu 
Vân Đồn

813930999 Nguyễn 
Hùng Vỹ

Thôn Khe Ngái 
đặc khu Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

284
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Ngọc 
Tuấn

Thôn Đông 
Sơn đặc khu 
Vân Đồn

986677996 Nguyễn 
Ngọc Tuấn

Thôn Đông Sơn 
đặc khu Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

285 Hộ kinh doanh 
Đoàn Hồng Chiến

Thôn 11 đặc 
khu Vân Đồn 989074665

Đoàn 
Hồng 
Chiến

Thôn 11 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

286 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Sơn

Thôn 10 đặc 
khu Vân Đồn 397099594 Nguyễn 

Thị Sơn
Thôn 10 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

287 Hộ kinh doanh 
Đỗ Văn Trường

Thôn 9 đặc 
khu Vân Đồn 976684899 Đỗ Văn 

Trường
Thôn 9 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

288 Hộ kinh doanh 
Vũ Thị Thu Hiền

Thôn 8 đặc 
khu Vân Đồn 972626566 Vũ Thị 

Thu Hiền
Thôn 8 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

289 Hộ kinh doanh 
Vũ Văn Tuân

Thôn Đông 
Thành đặc khu 
Vân Đồn

978820666 Vũ Văn 
Tuân

Thôn Đông 
Thành đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn
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290 Hộ kinh doanh 
Nguyễn Thị Thùy

Khu 7 đặc khu 
Vân Đồn 986612888 Nguyễn 

Thị Thùy
Khu 7 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

291 Hộ kinh doanh 
Trương Thị Loan

Khu 3 đặc khu 
Vân Đồn 962923614 Trương 

Thị Loan
Khu 3 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

292
Hộ kinh doanh 
Nguyễn Ngọc 
Quyết

Thôn Đông 
Trung đặc khu 
Vân Đồn

364728766
Nguyễn 
Ngọc 
Quyết

Thôn Đông Trung 
đặc khu Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

293 Hộ kinh doanh 
Phạm Văn Quân

Khu 8 đặc khu 
Vân Đồn 973209888 Phạm Văn 

Quân
Khu 8 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

294
Hộ kinh Doanh 
Bùi Thị Minh 
Thư

Thôn Đông 
Thịnh đặc khu 
Vân Đồn

387050619 Bùi Thị 
Minh Thư

Thôn Đông Thịnh 
đặc khu Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

295

Trung tâm Bồi 
dưỡng kiến thức 
và luyện thi đánh 
giá năng lực Trí 
Đức

Khu 7 đặc khu 
Vân Đồn 911134114 Phạm Văn 

Quân
Khu 7 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

296
Công Ty TNHH 
đầu tư và phát 
triển Phúc Bảo

Khu 5 đặc khu 
Vân Đồn 393696123 Đỗ Thị 

Anh
Khu 5 đặc khu 
Vân Đồn

Đặc khu 
Vân Đồn

Tổng số 296 cơ sở./.
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Phụ lục III: Tổng hợp đề xuất, kiến nghị của địa phương, cơ sở giáo dục
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-SGDĐT ngày ... tháng ... năm 2026 của Sở GDĐT)
A. UBND xã/phường/đặc khu

STT Tên địa phương Nội dung kiến nghị, đề xuất

1 Phường Bãi Cháy - Đề nghị bổ sung kịp thời đủ số lượng giáo viên theo quy 
định. Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động dạy thêm học 
thêm.

2 Phường Cao Xanh - Đề nghị xem xét điều chỉnh, tăng tiết và thời gian ôn thi học 
sinh giỏi linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế (quy định 12 
tuần là ngắn). Quan tâm bổ sung đủ số người làm việc theo 
định biên; tăng cường tập huấn, hỗ trợ quản lý cơ sở ngoài nhà 
trường.

3 Phường Cửa Ông - Đề nghị Sở GDĐT tiếp tục tăng cường tổ chức tập huấn, 
hướng dẫn chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý, kiểm tra hoạt 
động giáo dục ngoài công lập cho đội ngũ cán bộ công chức 
phường.

4 Phường Đông Mai - Rà soát, hoàn thiện và ban hành hướng dẫn cơ chế phối hợp 
kiểm tra chuyên ngành liên ngành (PCCC, an ninh trật tự, công 
khai thông tin) giúp địa phương quản lý đồng bộ. Quan tâm bổ 
sung chỉ tiêu biên chế giáo viên còn thiếu cho các nhà trường.

5 Phường Hà An - Làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; quy định cụ 
thể cơ chế phối hợp giữa giáo dục, tài chính, thuế, phòng cháy, 
công an và địa phương trong quản lý cơ sở ngoài nhà trường. 
Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kiểm tra, 
giám sát.

6 Phường Hà Tu - Đề nghị Sở GDĐT tiếp tục hướng dẫn cụ thể quy trình quản 
lý, kiểm tra tại cấp xã; cụ thể thành phần hồ sơ, điều kiện hoạt 
động, công khai thông tin và chế độ thông báo của các cơ sở 
ngoài nhà trường.

7 Phường Hồng Gai - Đề nghị Sở GDĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các 
quy định; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định quản lý 
hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường. Quan tâm bố trí nguồn 
lực hỗ trợ các hoạt động giáo dục buổi 2, bồi dưỡng HSG, phụ 
đạo học sinh.
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8 Phường Mông 
Dương

- Tham mưu UBND tỉnh có hướng dẫn pháp lý, quy định cụ 
thể điều kiện cơ sở vật chất (phòng học, PCCC, sĩ số...) đối với 
các công ty, hộ kinh doanh dạy thêm. Ban hành quy trình kiểm 
tra cấp xã, phường; tăng cường tập huấn chuyên sâu cho cán 
bộ công chức phụ trách.

9 Phường Phong Cốc - Kiến nghị Sở GDĐT tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hướng 
dẫn nghiệp vụ về công tác quản lý dạy thêm, học thêm theo 
các quy định mới.

10 Phường Quang Hanh - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý cho cán bộ 
quản lý các cơ sở giáo dục. Có hướng dẫn cụ thể hơn về trách 
nhiệm phối hợp giữa nhà trường, địa phương và cơ sở tư nhân 
trong quản lý giáo viên dạy thêm.

11 Phường Quảng Yên - Đề nghị Sở GDĐT, UBND tỉnh sớm xây dựng kế hoạch 
tuyển dụng bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu để đáp ứng đủ 
định mức.

12 Phường Uông Bí - Đề nghị Sở GDĐT hướng dẫn, tham mưu quy định cụ thể 
trách nhiệm các cơ quan, đơn vị; tăng cường cơ chế phối hợp 
giữa các ngành, địa phương nâng cao hiệu quả quản lý dạy 
thêm ngoài nhà trường.

13 Phường Vàng Danh - Hoàn thiện cơ chế phối hợp; tăng cường kết nối dữ liệu 
(nghiên cứu xây dựng, triển khai các phần mềm hoặc hệ thống 
quản lý dùng chung). Thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng 
dẫn nghiệp vụ.

14 Xã Ba Chẽ - Đề xuất Sở GDĐT tiếp tục tổ chức các buổi tập huấn chuyên 
môn, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác văn hóa 
- xã hội cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả giám sát.

15 Xã Điền Xá - Đề nghị bổ sung biên chế giáo viên đủ định mức và cơ cấu bộ 
môn. Sớm có hướng dẫn về kinh phí chi trả cho giáo viên dạy 
ôn thi tuyển sinh lớp 10 dịp nghỉ hè; tập huấn nghiệp vụ cho 
cán bộ xã.

16 Xã Đông Ngũ - Đề nghị Sở GDĐT tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý hoạt động dạy thêm, học 
thêm cho cán bộ phụ trách cấp xã và các cơ sở giáo dục.

17 Xã Hải Lạng - Đề xuất xem xét cơ chế linh hoạt hoặc hướng dẫn riêng về 
việc điều chỉnh, tăng thêm khung thời lượng dạy ôn bồi dưỡng 
HSG và ôn thi lớp 10 (đề xuất nâng lên 03 đến 04 
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tiết/tuần/môn).

18 Xã Quảng Tân - Đề nghị điều chỉnh Quyết định số 07/2026/QĐ-UBND quy 
định rõ thẩm quyền UBND cấp xã và đúng quy định tại Thông 
tư 19/2026/TT-BGDĐT. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung; 
tổ chức tập huấn nghiệp vụ.

19 Xã Thống Nhất - Đề nghị Sở GDĐT tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tập huấn, 
phổ biến các quy định; kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc 
phát sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 
để thực hiện đồng bộ, thống nhất.

20 Xã Tiên Yên - Đề nghị Sở GDĐT tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo phân cấp hiện 
hành. Hướng dẫn cụ thể quy trình, phương pháp kiểm tra, giám 
sát, xử lý vi phạm.

21 Đặc khu Vân Đồn - Đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; quy 
định cụ thể cơ chế phối hợp giữa giáo dục, tài chính - kế 
hoạch, thuế, PCCC và chính quyền địa phương trong quản lý 
cơ sở ngoài nhà trường.

Tổng số: 21 địa phương.

B. Các trường có cấp THPT

STT Tên trường Nội dung kiến nghị, đề xuất

1 Trường THPT Ba 
Chẽ

- Nghiên cứu điều chỉnh quy định về thời lượng và hình thức 
tổ chức dạy thêm đối với học sinh cuối cấp phù hợp thực tiễn. 
Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng hệ thống quản 
lý dữ liệu dùng chung. Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình 
quản lý, kiểm tra.

2 Trường THPT Bạch 
Đằng

- Đề nghị tăng số tiết ôn tập/tuần của các môn thi tốt nghiệp và 
tăng số tiết bồi dưỡng học sinh giỏi/tuần.

3 Trường THPT Bãi 
Cháy

- Trình HĐND tỉnh ban hành/điều chỉnh Nghị quyết quy định 
khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục buổi 2; quan tâm 
đầu tư CSVC, kinh phí. Giao chỉ tuyển dụng biên chế kịp thời, 
cho phép ký hợp đồng lao động.

4 Trường THPT Bình 
Liêu

- Đề nghị nghiên cứu bổ sung các hướng dẫn cụ thể về công 
tác kiểm tra, giám sát và phối hợp quản lý nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho cơ sở. Ban hành hướng dẫn chi tiết, thống nhất; 
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tổ chức hội nghị, tập huấn tháo gỡ khó khăn.

5 Trường THPT Cô Tô - Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi số 
trong quản lý hồ sơ chuyên môn và hồ sơ dạy thêm. Tiếp tục 
mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên ôn thi tốt nghiệp 
và bồi dưỡng HSG.

6 Trường THPT Cửa 
Ông

- Xem xét, hướng dẫn linh hoạt về thời lượng dạy thêm đối với 
học sinh khối 12 (đặc biệt giai đoạn cao điểm), có thể điều 
chỉnh tăng hợp lý so với mức quy định không quá 02 
tiết/môn/tuần.

7 Trường THPT Đông 
Thành

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ về kinh phí 
cho công tác tổ chức và quản lý hoạt động dạy thêm học thêm 
trong trường.

8 Trường THPT Hải 
Đảo

- Kính đề nghị UBND tỉnh cần có quy định trong việc cấp giấy 
phép dạy thêm đối với những trường hợp giáo viên nhờ người 
thân trong gia đình đứng tên mở cơ sở dạy thêm tại nhà riêng.

9 Trường THPT 
Hoành Bồ

- Đề nghị Sở GDĐT ban hành hướng dẫn cụ thể quy trình xét 
duyệt để Hiệu trưởng chủ động đề nghị Sở cho phép tăng thời 
lượng dạy thêm đối với khối 12 trong giai đoạn ôn thi nước 
rút. Hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cán bộ quản lý, tổ trưởng 
chuyên môn và GV chủ nhiệm trong công tác quản lý.

10 Trường THPT 
Hoàng Hoa Thám

- Trình HĐND tỉnh ban hành/điều chỉnh Nghị quyết quy định 
khoản thu buổi 2; quan tâm đầu tư CSVC, bố trí nguồn kinh 
phí hỗ trợ. Giao bổ sung biên chế giáo viên; linh hoạt cơ chế 
hợp đồng lao động. Tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực cho giáo viên.

11 Trường THPT 
Hoàng Quốc Việt

- Đề nghị cho phép nhà trường tổ chức lớp học thêm cho học 
sinh lớp 10 và 11 nếu bản thân học sinh thực sự có nhu cầu.

12 Trường THPT 
Hoàng Văn Thụ

- Đề nghị Trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết các khoản 
thu; quan tâm đầu tư CSVC, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ; giao 
tuyển dụng biên chế kịp thời.

13 Trường THPT Hòn 
Gai

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân 
sách hỗ trợ kinh phí dạy thêm, học thêm. Đối với đối tượng bồi 
dưỡng kiến thức nâng cao, cho phép học sinh được học từ lớp 
1 đến trước ngày diễn ra kỳ thi.

14 Trường THPT Minh - Trình HĐND tỉnh ban hành/điều chỉnh Nghị quyết khoản thu 
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Hà buổi 2; quan tâm đầu tư CSVC, kinh phí hỗ trợ; tiếp tục tập 
huấn.

15 Trường THPT 
Nguyễn Bình

- Sở GDĐT tiếp tục chỉ đạo công tác dạy thêm học thêm phù 
hợp với thực tiễn thời gian năm học.

16 Trường THPT 
Quảng Hà

- Đề nghị xem xét điều chỉnh tăng thời lượng theo nhu cầu và 
điều kiện nhà trường, đặc biệt đối với học sinh cuối cấp, ôn tốt 
nghiệp và bồi dưỡng nâng cao. Nên mở rộng đối tượng dạy 
thêm trong nhà trường theo nguyện vọng của học sinh, cha mẹ 
học sinh.

17 Trường THPT Trần 
Nhân Tông

- Xây dựng hệ thống biểu mẫu điện tử dùng chung để thuận lợi 
quản lý, kiểm tra, báo cáo. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy 
định phù hợp với thực tiễn; tăng cường tập huấn cán bộ quản 
lý, giáo viên; quan tâm đầu tư CSVC.

18 Trường THPT Uông 
Bí

- Đề xuất nâng giới hạn thời lượng (02 tiết/tuần/môn) ôn tốt 
nghiệp cho khối 12. Thiết lập cơ chế liên thông chia sẻ dữ liệu 
giáo viên dạy ngoài nhà trường với địa phương; ban hành quy 
trình phối hợp kiểm tra liên ngành. Xây dựng Hệ sinh 
thái/Ngân hàng đề thi trực tuyến tập trung cấp tỉnh; xây dựng 
cổng tiếp nhận phản ánh trực tuyến đồng bộ. Tham mưu 
UBND tỉnh quan tâm chi trả kinh phí cho công tác quản lí 
DTHT.

19 Trường THPT Vũ 
Văn Hiếu

- Nghiên cứu bổ sung hướng dẫn cụ thể về công tác phối hợp 
quản lý giữa nhà trường, chính quyền địa phương và các cơ sở 
dạy thêm ngoài nhà trường. Tiếp tục bổ sung kinh phí hỗ trợ; 
bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu.

20 Trường PTDT Nội 
trú THCS & THPT 
tỉnh

- Cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế giáo viên, nhân 
viên và cấp kinh phí cho nội dung ôn thi tốt nghiệp THPT và 
ôn thi tuyển sinh cho nhà trường (do đặc thù nội trú học 2 
buổi/ngày).

21 Trường THCS & 
THPT Đường Hoa 
Cương

- Trình HĐND tỉnh điều chỉnh Nghị quyết các khoản thu; quan 
tâm đầu tư CSVC, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ; giao tuyển 
dụng biên chế kịp thời; tổ chức tập huấn.

22 Trường THCS & 
THPT Hoành Mô

- Hướng dẫn công tác tự kiểm tra, giám sát đối với hoạt động 
dạy thêm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ôn thi lớp 10, thi tốt 
nghiệp THPT sớm cho các trường miền núi, biên giới.

23 Trường THCS & - Đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dạy thêm toàn tỉnh; 
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THPT Quảng La tăng cường hướng dẫn phối hợp chính quyền địa phương trong 
kiểm tra cơ sở tư nhân. Đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh 
phí tổ chức phụ đạo học sinh yếu, có hoàn cảnh khó khăn vùng 
sâu xa.

24 Trường THCS & 
THPT Quan Lạn

- Đề nghị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên.

25 Trường TH,THCS & 
THPT Nguyễn Bỉnh 
Khiêm

- Đề nghị tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định mới 
về dạy thêm, học thêm để các cơ sở giáo dục thực hiện thống 
nhất.

Tổng số: 25 trường./.
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